
Đ  THI TH  TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009Ề Ử Ể Ạ Ọ Ẳ
Môn thi : HOÁ

50 câu, th i gian: 90 phút.ờ
Cho bi t kh i l ng nguyên t  (theo đvC) c a các nguyên t  :ế ố ượ ử ủ ố
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 
108; Ba = 137.
Đ  S  21Ề Ố
1. Cho các dung d ch Xị 1: HCl, X2: KNO3, X3: HCl + KNO3, X4: Fe2(SO4)3. Dung d chị  

nào có th  hòa tan đ c b t đ ng?ể ượ ộ ồ
A. X1, X4, X2. B. X3, X2. C. X3, X4. D. X1, X2, X3, X4.

2. Cho ph n ng sau:ả ứ
FeS + H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + SO2

↑ + H2O.
H  s  cân b ng t i gi n c a c a Hệ ố ằ ố ả ủ ủ 2SO4 là

A. 4. B. 12. C. 10. D. 8.
3. S n xu t amoniac trong công nghi p d a trên ph ng trình hóa h c sau:ả ấ ệ ự ươ ọ

N2 (k) + 3H2 (k) 
p, xtp , x t) p , x t)  2NH3 (k)  ;    ∆H = −92 kJ.

Cân b ng hóa h c s  chuy n d ch v  phía t o ra amoniac nhi u h n n uằ ọ ẽ ể ị ề ạ ề ơ ế
A. gi m áp su t chung và nhi t đ  c a h .ả ấ ệ ộ ủ ệ
B. gi m n ng đ  c a khí nit  và khí hiđro.ả ồ ộ ủ ơ
C. tăng nhi t đ  c a h .ệ ộ ủ ệ
D. tăng áp su t chung c a h .ấ ủ ệ

4. Th i t  t  V lít h n h p khí (đktc) g m CO và Hổ ừ ừ ỗ ợ ồ 2 đi qua m t ng đ ng 16,8 gamộ ố ự  
h n h p 3 oxit: CuO, Feỗ ợ 3O4, Al2O3 nung nóng, ph n ng hoàn toàn. Sau ph n ngả ứ ả ứ  
thu đ c m gam ch t r n và m t h n h p khí n ng h n kh i l ng c a h n h p Vượ ấ ắ ộ ỗ ợ ặ ơ ố ượ ủ ỗ ợ  
là 0,32 gam. Tính V và m.

A. 0,224 lít và 14,48 gam. B. 0,672 lít và 18,46 gam.
C. 0,112 lít và 12,28 gam. D. 0,448 lít và 16,48 gam.

5. Hòa tan h t 22,064 gam h n h p Al, Zn b ng dung d ch HNOế ỗ ợ ằ ị 3 thu đ c 3,136 lítượ  
h n h p NO và Nỗ ợ 2O (đktc) v i s  mol m i khí nh  nhau. Tính % kh i l ng c aớ ố ỗ ư ố ượ ủ  
Al trong h n h p.ỗ ợ

A. 5.14%. B. 6,12%. C. 6,48%. D. 7,12%.
6. Có 3 m u h p kim: Fe-Al, K-Na, Cu-Mg. Hóa ch t có th  dùng đ  phân bi t 3 m uẫ ợ ấ ể ể ệ ẫ  

h p kim này làợ
A. dung d ch NaOH.ị B. dung d ch HCl.ị
C. dung d ch Hị 2SO4 loãng. D. dung d ch MgClị 2.

7. Cho 16 gam Cu tan hoàn toàn vào 200 ml dung d ch HNOị 3, ph n ng v a đ , gi iả ứ ừ ủ ả  
phóng m t h n h p 4,48 lít khí NO và NOộ ỗ ợ 2 có t  kh i h i v i Hỉ ố ơ ớ 2 là 19. Tính CM c aủ  
dung d ch HNOị 3.

A.2 M. B. 3M. C. 1,5M. D. 0,5M.
8. Cho h n h p X g m NaCl và NaBr tác d ng v i dung d ch AgNOỗ ợ ồ ụ ớ ị 3 d  thì l ng k tư ượ ế  

t a thu đ c sau ph n ng b ng kh i l ng AgNOủ ượ ả ứ ằ ố ượ 3 đã tham gia ph n ng. Thànhả ứ  
ph n % kh i l ng NaCl trong X làầ ố ượ

A. 27,88%. B. 13,44%. C. 15,20%. D. 24,50%.
9. H n h p X g m 2 khí Hỗ ợ ồ 2S và CO2 có t  kh i h i so v i Hỉ ố ơ ớ 2 là 19,5. Th  tích dung d chể ị  

KOH 1M t i thi u đ  h p th  h t 4,48 lít h n h p X (đktc) cho trên làố ể ể ấ ụ ế ỗ ợ



A. 50 ml. B. 100 ml. C. 200 ml. D. 100 ml hay 200 ml.
10. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t  là Cẫ ấ ủ ứ ử 9H8O2; A và B đ uề  

c ng h p v i brom theo t  l  mol là 1 : 1. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho m tộ ợ ớ ỉ ệ ụ ớ ị ộ  
mu i và m t anđehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH d  cho 2 mu i và n c, cácố ộ ụ ớ ị ư ố ướ  
mu i đ u có phân t  kh i l n h n phân t  kh i c a CHố ề ử ố ớ ơ ử ố ủ 3COONa. Công th c c uứ ấ  
t o c a A và B l n l t là các ch t nào d i đây?ạ ủ ầ ượ ấ ướ

A. HOOC−C6H4−CH=CH2  và  CH2=CH−COOC6H5.
B. C6H5COOCH=CH2  và  C6H5−CH=CH−COOH.
C. HCOOC6H4CH=CH2  và  HCOOCH=CH−C6H5.
D. C6H5COOCH=CH2  và  CH2=CH−COOC6H5.

11. Đ t cháy hoàn toàn 1,76 gam m t axit h u c  X m ch th ng đ c 1,792 lít khí COố ộ ữ ơ ạ ẳ ượ 2 

(đktc) và 1,44 gam H2O. Công th c c u t o c a X làứ ấ ạ ủ
A. CH3CH2CH2COOH. B. C2H5COOH.
C. CH3CH=CHCOOH. D. HOOCCH2COOH.

12. C n hòa tan bao nhiêu gam SOầ 3 vào 100 gam dung d ch Hị 2SO4 10% đ  đ c dungể ượ  
d ch Hị 2SO4 20%?

A. 6,320 gam. B. 8,224 gam. C. 9,756 gam. D. 10,460 gam.
13. Cho các ch t: A (Cấ 4H10), B (C4H9Cl), D (C4H10O), E (C4H11N). S  l ng các đ ngố ượ ồ  

phân c a A, B, D, E t ng ng làủ ươ ứ
A. 2, 4, 6, 8. B. 2, 3, 5, 7. C. 2, 4, 7, 8. D. 2, 4, 5, 7.

14. Cho 15,8 gam KMnO4 tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HCl đ c, d . Th  tích khíụ ớ ị ặ ư ể  
thu đ c  đktc làượ ở

A. 4,8 lít. B. 5,6 lít. C. 0,56 lít. D. 8,96 lít.
15. Đ  phân bi t đ c 4 ch t h u c : axit axetic,  glixerol (glixerin), r u etylic vàể ệ ượ ấ ữ ơ ượ  

glucoz  ch  c n dùng m t thu c th  nào d i đây?ơ ỉ ầ ộ ố ử ướ
A. Quỳ tím. B. CuO. C. CaCO3. D. Cu(OH)2/OH−.

16. Khi tr n nh ng th  tích b ng nhau c a dung d ch HNOộ ữ ể ằ ủ ị 3 0,01M và dung d ch NaOHị  
0,03M thì thu đ c dung d ch có pH b ngượ ị ằ

A. 9. B. 12,30. C. 13. D. 12.
17. M t bình c u đ ng đ y khí HCl đ c đ y b ng m t nút cao su c m ng th y tinhộ ầ ự ầ ượ ậ ằ ộ ắ ố ủ  

vu t nh n xuyên qua. Nhúng mi ng bình c u vào m t c c th y tinh đ ng dung d chố ọ ệ ầ ộ ố ủ ự ị  
NaOH loãng có pha thêm m t vài gi t dung d ch phenolphtalein (có màu h ng). Hãyộ ọ ị ồ  
d  đoán hi n t ng quan sát đ c trong thí nghi m trên.ự ệ ượ ượ ệ

A. Không có hi n t ng gì x y ra.ệ ượ ả
B. N c  trong c c th y tinh phun m nh vào bình c u và n c m t màuướ ở ố ủ ạ ầ ướ ấ  
h ng.ồ
C. N c  trong c c th y tinh phun m nh vào bình c u và không m t màuướ ở ố ủ ạ ầ ấ  
h ng ban đ u.ồ ầ
D. N c không phun vào bình nh ng m t màu d n d n.ướ ư ấ ầ ầ

18. H n h p X g m hai hiđrocacbon A, B thu c lo i ankan, anken, ankin. Đ t cháyỗ ợ ồ ộ ạ ố  
hoàn toàn 6,72 lít (đktc) khí X có kh i l ng là m gam và cho t t c  s n ph m cháyố ượ ấ ả ả ẩ  
h p th  hoàn toàn vào bình đ ng n c vôi trong (d ) th y kh i l ng bình tăngấ ụ ự ướ ư ấ ố ượ  
thêm 46,5 gam và có 75 gam k t t a. N u t  l  kh i l ng c a A và B là 22 : 13 thìế ủ ế ỉ ệ ố ượ ủ  
giá tr  m là bao nhiêu gam?ị

A. 10 gam. B. 9,5 gam. C. 10,5 gam. D. 11 gam.



19. Cho a gam h n h p CHỗ ợ 3COOH và C3H7OH tác d ng h t v i Na thì th  tích khí Hụ ế ớ ể 2 

(đktc) thu đ c là 2,24 lít. Giá tr  c a a làượ ị ủ
A. 3 gam. B. 6 gam. C. 9 gam. D. 12 gam.

20. C n l y bao nhiêu tinh th  CuSOầ ấ ể 4. 5H2O và bao nhiêu gam dung d ch CuSOị 4 8% để 
pha thành 280 gam dung d ch CuSOị 4 16%?

A. 40 và 240 gam. B. 50 và 250 gam.
C. 40 và 250 gam. D. 50 và 240 gam.

21. H n h p X g m ancol metylic và m t ancol no, đ n ch c A, m ch h . Cho 2,76ỗ ợ ồ ộ ơ ứ ạ ở  
gam X tác d ng v i Na d  thu đ c 0,672 lít Hụ ớ ư ượ 2 (đktc), m t khác oxi hóa hoàn toànặ  
2,76 gam X b ng CuO (tằ o) thu đ c h n h p anđehit. Cho toàn b  l ng anđehitượ ỗ ợ ộ ượ  
này tác d ng v i dung d ch AgNOụ ớ ị 3/NH3 d  thu đ c 19,44 gam ch t k t t a. Côngư ượ ấ ế ủ  
th c c u t o c a A làứ ấ ạ ủ

A. C2H5OH. B. CH3CH2CH2OH.
C. CH3CH(CH3)OH. D. CH3CH2CH2CH2OH.

22. Cho m t ít b t đ ng kim lo i vào ng nghi m ch a dung d ch FeClộ ộ ồ ạ ố ệ ứ ị 3, l c nh  ngắ ẹ ố  
nghi m. Hi n t ng quan sát đ c làệ ệ ượ ượ

A. k t t a xu t hi n và dung d ch có màu xanh.ế ủ ấ ệ ị
B. không có hi n t ng gì x y ra.ệ ượ ả
C. đ ng tan và dung d ch chuy n d n sang màu xanh.ồ ị ể ầ
D. có khí màu vàng l c (khí Clụ 2) thoát ra.

23. Nhóm các khí nào d i đây đ u không ph n ng v i dung d ch NaOH?ướ ề ả ứ ớ ị
A. CO2, NO2. B. Cl2, H2S, N2O.
C. CO, NO, NO2. D. CO, NO.

24. Kh i l ng phân t  c a m t lo i t  capron b ng 16950 đvC, c a t  enang b ngố ượ ử ủ ộ ạ ơ ằ ủ ơ ằ  
21590 đvC. S  m t xích trong công th c phân t  c a m i lo i t  trên l n l t làố ắ ứ ử ủ ỗ ạ ơ ầ ượ

A. 120 và 160. B. 200 và 150. C. 150 và 170. D. 170 và 180.
25. Cho 11,0 gam h n h p X g m Al và Fe vào dung d ch HNOỗ ợ ồ ị 3 loãng d , thu đ cư ượ  

dung d ch Y và 6,72 lít khí NO  đktc (s n ph m kh  duy nh t). Cô c n c n th nị ở ả ẩ ử ấ ạ ẩ ậ  
dung d ch Y thì l ng mu i khan thu đ c làị ượ ố ượ

A. 33,4 gam. B. 66,8 gam. C. 29,6 gam. D. 60,6 gam.
26. Có th  dùng ph ng pháp đ n gi n nào d i đây đ  phân bi t nhanh n c có để ươ ơ ả ướ ể ệ ướ ộ 

c ng t m th i và n c có đ  c ng vĩnh c u?ứ ạ ờ ướ ộ ứ ử
A. Cho vào m t ít Naộ 2CO3. B. Cho vào m t ít Naộ 3PO4.
C. Đun nóng. D. Cho vào m t ít NaCl.ộ

27. Th  tích dung d ch HCl 0,3M c n đ  trung hòa 100 ml dung d ch h n h p NaOHể ị ầ ể ị ỗ ợ  
0,1M và Ba(OH)2 0,1M là

A. 100 ml. B. 150 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.
28. Đem h n h p các đ ng phân m ch h  c a Cỗ ợ ồ ạ ở ủ 4H8 c ng h p v i Hộ ợ ớ 2O (H+, to) thì thu 

đ c t i đa s  s n ph m c ng làượ ố ố ả ẩ ộ
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

29. Đun nóng 5,8 gam h n h p A g m Cỗ ợ ồ 2H2 và H2 trong bình kín v i xúc tác thích h pớ ợ  
sau ph n ng đ c h n h p khí X. D n h n h p X qua bình đ ng dung d ch Brả ứ ượ ỗ ợ ẫ ỗ ợ ự ị 2 dư 
th y bình tăng lên 1,4 gam và còn l i h n h p khí Y. Tính kh i l ng c a h n h pấ ạ ỗ ợ ố ượ ủ ỗ ợ  
Y.

A. 5,4 gam. B. 6.2 gam. C. 3,4 gam. D. 4,4 gam.



30. N ng đ  ion NOồ ộ 3
− trong n c u ng t i đa cho phép là 9 ppm. N u th a ion NOướ ố ố ế ừ 3

− sẽ 
gây ra m t s  b nh thi u máu ho c t o thành nitrosamin (m t h p ch t gây ungộ ố ệ ế ặ ạ ộ ợ ấ  
th  trong đ ng tiêu hóa). Đ  nh n bi t ion NOư ườ ể ậ ế 3

− ng i ta có th  dùng các hóa ch tườ ể ấ  
nào d i đây?ướ

A. Dung d ch CuSOị 4 và dung d ch NaOH.ị
B. Cu và dung d ch Hị 2SO4.
C. Cu và dung d ch NaOH.ị
D. Dung d ch CuSOị 4 và dung d ch Hị 2SO4.

31. Este X đ c đi u ch  t  aminoaxit A và r u etylic. 2,06 gam X hóa h i hoàn toànượ ề ế ừ ượ ơ  
chi m th  tích b ng th  tích c a 0,56 gam nit   cùng đi u ki n nhi t đ , áp su t.ế ể ằ ể ủ ơ ở ề ệ ệ ộ ấ  
X có công th c c u t o làứ ấ ạ

A. NH2−CH2−CH2−COO−CH2−CH3.
B. NH2−CH2−COOCH2−CH3.
C. CH3−NH−COO−CH2−CH3.
D. CH3−COO−NH−CH2−CH3.

32. Chia h n h p X g m hai r u, đ n ch c, thu c cùng dãy đ ng đ ng thành haiỗ ợ ồ ượ ơ ứ ộ ồ ẳ  
ph n b ng nhau.ầ ằ
- Ph n 1ầ : Đem đ t cháy hoàn toàn thu đ c 2,24 lít COố ượ 2 (đktc).
- Ph n 2ầ : Th c hi n ph n ng tách n c hoàn toàn v i Hự ệ ả ứ ướ ớ 2SO4 đ c,  180ặ ở oC thu 

đ c h n h p Y g m hai anken. Đ t cháy hoàn toàn h n h p Y r i cho toàn b  s nượ ỗ ợ ồ ố ỗ ợ ồ ộ ả  
ph m cháy đi ch m qua bình đ ng dung d ch n c vôi trong d , k t thúc thí nghi mẩ ậ ự ị ướ ư ế ệ  
th y kh i l ng bình tăng lên m gam. Giá tr  c a m làấ ố ượ ị ủ

A. 4,4 gam. B. 1,8 gam. C. 6,2 gam. D. 10 gam.
33. Cho h n h p X g m Nỗ ợ ồ 2, H2 và NH3 đi qua dung d ch Hị 2SO4 đ c, d  thì th  tích khíặ ư ể  

còn l i m t n a. Thành ph n % theo th  tích c a NHạ ộ ử ầ ể ủ 3 trong X là
A. 25,0%. B. 50,0%. C. 75,0%. D. 33,33%.

34. Cho 3,2 gam Cu tác d ng v i 100 ml dung d ch h n h p HNOụ ớ ị ỗ ợ 3 0,8M + H2SO4 0,2M, 
s n ph m kh  duy nh t c a HNOả ẩ ử ấ ủ 3 là khí NO. Th  tích (tính b ng lít) khí NO (ể ằ ở 
đktc) là

A. 0,672. B. 0,448. C. 0,224. D. 0,336.
35. Kh i  l ng  phân t  trung bình c a xenluloz  tính  theo đvC.  trong s i  bông làố ượ ử ủ ơ ợ  

1750000, trong s i gai là 5900000. S  m t xích trung bình trong công th c phân tợ ố ắ ứ ử 
xenluloz  c a m i lo i s i t ng ng làơ ủ ỗ ạ ợ ươ ứ

A. 10802 và 36420. B. 12500 và 32640.
C.  32450 và 38740. D. 16780 và 27900.

36. Axit X m ch h , không phân nhánh có công th c th c nghi m (Cạ ở ứ ự ệ 3H5O2)n. Giá trị 
c a n và công th c c u t o c a X làủ ứ ấ ạ ủ

A. n = 1, C2H4COOH.
B. n = 2, HOOC[CH2]4COOH.
C. n = 2, CH3CH2CH(COOH)CH2COOH.
D. n = 2, HOOCCH2CH(CH3)CH2COOH.

37. Có bao nhiêu đ ng phân là h p ch t th m có công th c phân t  Cồ ợ ấ ơ ứ ử 8H10O không tác 
d ng đ c v i Na và NaOH?ụ ượ ớ

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.



38. Khi nung nóng m nh 25,4 gam h n h p g m kim lo i M và m t oxit s t đ  ph nạ ỗ ợ ồ ạ ộ ắ ể ả  
ng x y ra hoàn toàn thì thu đ c 11,2 gam s t và 14,2 gam m t oxit c a kim lo iứ ả ượ ắ ộ ủ ạ  

M. M là kim lo i nào?ạ
A. Al. B. Cr. C. Mn. D. Zn.

39.  tr ng thái c  b n, nguyên t  Fe (Z = 26) có s  electron đ c thân làỞ ạ ơ ả ử ố ộ
A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

40. T ng s  đ ng phân c a Cổ ố ồ ủ 3H6ClBr là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

41. Cho 6,72 lít (đktc) hai khí có s  mol b ng nhau g m axetilen và propan l i t  t  quaố ằ ồ ộ ừ ừ  
0,16 lít dung d ch Brị 2 0,5M (dung môi CCl4) th y dung d ch m t màu hoàn toàn, khíấ ị ấ  
đi ra kh i bình chi m th  tích 5,5 lít đo  25ỏ ế ể ở oC và 760 mmHg. Kh i l ng s nố ượ ả  
ph m c ng brom làẩ ộ

A. 25,95 gam. B. 23,25 gam. C. 17,95 gam. D. 14,75 gam.
42. Có th  dùng hóa ch t nào d i đây đ  phân bi t 5 l  ch a các ch t màu đen sau:ể ấ ướ ể ệ ọ ứ ấ  

Ag2O, CuO, FeO, MnO2, (Fe + FeO)?
A. Dung d ch HNOị 3. B. Dung d ch Feị 2(SO4)3.
C. Dung d ch HCl.ị D. Dung d ch NaOH.ị

43. Có 3 ch t l ng là Cấ ỏ 2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dung d ch là NHị 4HCO3, NaAlO2, 
C6H5ONa. Ch  dùng dung d ch ch t nào d i đây có th  nh n bi t đ c t t c  cácỉ ị ấ ướ ể ậ ế ượ ấ ả  
ch t trên?ấ

A. NaOH. B. HCl. C. BaCl2. Quì tím.
44. Trên b  m t c a các h  n c vôi hay các thùng n c vôi đ  ngoài không khíề ặ ủ ồ ướ ướ ể  

th ng có m t l p váng m ng. L p váng này ch  y u làườ ộ ớ ỏ ớ ủ ế
A. canxi. B. canxi hiđroxit.
C. canxi cacbonat. D. canxi oxit.

45. Dung d ch nào d i  đây có th  dùng đ  nh n bi t  ba dung d ch:  NaCl,  ZnClị ướ ể ể ậ ế ị 2, 
AlCl3?

A. NaOH. B. NH3. C. HCl. D. BaCl2.
46. Đ t cháy hoàn toàn 3,7 gam ch t h u c  X c n dùng v a đ  3,92 lít Oố ấ ữ ơ ầ ừ ủ 2 (đktc) thu 

đ c COượ 2 và H2O có t  l  s  mol là 1 : 1. X tác d ng v i KOH t o ra hai ch t h uỉ ệ ố ụ ớ ạ ấ ữ  
c . S  đ ng phân c u t o c a X th a mãn đi u ki n trên làơ ố ồ ấ ạ ủ ỏ ề ệ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
47. Oxit B có công th c Xứ 2O. T ng s  h t c  b n (p, n, e) trong B là 92, trong đó s  h tổ ố ạ ơ ả ố ạ  

mang đi n nhi u h n s  h t không mang đi n là 28. B là ch t nào d i đây?ệ ề ơ ố ạ ệ ấ ướ
A. Na2O. B. K2O. C. Cl2O. D. N2O.

48. Trong công th c CSứ 2, t ng s  đôi electron l p ngoài cùng c a C và S ch a tham giaổ ố ớ ủ ư  
liên k t làế

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
49. M t polime mà m t m t xích c a nó g m các nguyên t  C và các nguyên t  Cl.ộ ộ ắ ủ ồ ử ử  

Polime này có h  s  trùng h p là 560 và phân t  kh i là 35000. Polime đó có m tệ ố ợ ử ố ắ  
xích là

CH C

Cl
n

 A. CH2 C

Cl
n

 B.



C C

Cl
n

 

Cl

C. D.  kh«ng x̧ c ®Þnh

50. Cho h i n c đi qua than nóng đ  đ c h n h p khí A g m COơ ướ ỏ ượ ỗ ợ ồ 2, CO, H2. Toàn bộ 
l ng khí A v a đ  kh  h t 48 gam Feượ ừ ủ ử ế 2O3 thành Fe và thu đ c 10,8 gam Hượ 2O. 
Ph n trăm th  tích COầ ể 2 trong h n h p khí A làỗ ợ

A. 28,571%. B. 14,289%. C. 13,235%. D. 13,135%.
ĐÁP ÁN Đ  21:Ề

1. C 6. A 11. A 16. D 21. B 26. C 31. B 36. B 41. D 46. A
2. C 7. B 12. C 17. B 22. C 27. A 32. C 37. B 42. C 47. A
3. D 8. A 13. C 18. C 23. D 28. C 33. B 38. C 43. B 48. C
4. D 9. B 14. B 19. D 24. C 29. D 34. A 39. B 44. C 49. B
5. A 10. D 15. D 20. A 25. B 30. B 35. A 40. C 45. B 50. B

Đ  THI TH  TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009Ề Ử Ể Ạ Ọ Ẳ
Môn thi : HOÁ

50 câu, th i gian: 90 phút.ờ
Cho bi t kh i l ng nguyên t  (theo đvC) c a các nguyên t  :ế ố ượ ử ủ ố
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 
108; Ba = 137.
Đ  S  22Ề Ố
51. Ancol X m ch h  có s  nguyên t  cacbon b ng s  nhóm ch c. Cho 9,3 gam ancolạ ở ố ử ằ ố ứ  

X tác d ng v i Na d  thu đ c 3,36 lít khí. Công th c c u t o c a X làụ ớ ư ượ ứ ấ ạ ủ
A. CH3OH. B. CH2OHCHOHCH2OH.
C. CH2OHCH2OH. D. C2H5OH.

52. M t bình kín có th  tích V b ng 11,2 lít ch a 0,5 mol Hộ ể ằ ứ 2 và 0,5 mol Cl2. Chi u ánhế  
sáng khu ch tán cho 2 khí ph n ng v i nhau, sau m t th i gian đ a bình v  0ế ả ứ ớ ộ ờ ư ề oC. 
Tính áp su t trong bình, bi t r ng có 30% Hấ ế ằ 2 đã ph n ng.ả ứ

A. 1 atm. B. 0,7 atm. C. 2 atm. D. 1,4 atm.
53. Cho các ch t sau:ấ

C2H5OH (1),  CH3COOH (2),  HCOOH (3),  C6H5OH (4).
Chi u tăng d n đ  linh đ ng c a nguyên t  H trong các nhóm ch c c a 4 ch t làề ầ ộ ộ ủ ử ứ ủ ấ

A. (4), (1), (3), (2). B. (4), (1), (2), (3).
C. (1), (4), (3), (2). D. (1), (4), (2), (3).

54. Ch  dùng dung d ch nào d i đây đ  phân bi t các dung d ch m t nhãn không màu:ỉ ị ướ ể ệ ị ấ  
NH4NO3, NaCl, (NH4)2SO4, Mg(NO3)2, FeCl2?

A. BaCl2. B. NaOH. C. AgNO3. D. Ba(OH)2.
55. Đ t cháy hoàn toàn m gam m t amin X b ng l ng không khí v a đ  thu đ c 17,6ố ộ ằ ượ ừ ủ ượ  

gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Gi  thi t không khí ch  g m Nả ế ỉ ồ 2 và O2 

trong đó oxi chi m 20% th  tích không khí. X có công th c làế ể ứ
A. C2H5NH2. B. C3H7NH2. C. CH3NH2. D. C4H9NH2.

56. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Zn và ZnO b ng dung d ch HNOỗ ợ ồ ằ ị 3 loãng d . K tư ế  
thúc thí nghi m không có khí thoát ra, dung d ch thu đ c có ch a 8 gam NHệ ị ượ ứ 4NO3 



và 113,4 gam Zn(NO3)2. Ph n trăm s  mol Zn có trong h n h p ban đ u là baoầ ố ỗ ợ ầ  
nhiêu?

A. 66,67%. B. 33,33%. C. 16,66%. D. 93,34%.
57. Có bao nhiêu đ ng phân có cùng công th c phân t  Cồ ứ ử 5H12O khi oxi hóa b ng CuOằ  

(to) t o s n ph m có ph n ng tráng g ng?ạ ả ẩ ả ứ ươ
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

58. Bi t thành ph n % kh i l ng P trong tinh th  Naế ầ ố ượ ể 2HPO4.nH2O là 8,659%. Tinh thể 
mu i ng m n c đó có s  phân t  Hố ậ ướ ố ử 2O là

A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.
59. Có bao nhiêu đ ng phân là h p ch t th m có công th c phân t  Cồ ợ ấ ơ ứ ử 7H8O?

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
60. Chia 20 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 tác d ngỗ ợ ồ ầ ằ ầ ụ  

h t v i dung d ch HCl thu đ c 5,6 lít khí (đktc). Ph n 2 cho vào dung d ch NaOHế ớ ị ượ ầ ị  
d , thu đ c 3,36 lít khí (đktc). Ph n trăm kh i l ng Cu có trong h n h p X làư ượ ầ ố ượ ỗ ợ

A. 17%. B. 16%. C. 71%. D. 32%.
61. Đ t cháy hoàn toàn m t ete đ n ch c thu đ c Hố ộ ơ ứ ượ 2O và CO2 theo t  l  s  mol 4 : 3.ỉ ệ ố  

Ete này có th  đ c đi u ch  t  ancol nào d i đây b ng m t ph ng trình hóaể ượ ề ế ừ ướ ằ ộ ươ  
h c?ọ

A. CH3OH và CH3CH2CH2OH. B. CH3OH và CH3CH(CH3)OH.
C. CH3OH và CH3CH2OH. D. C2H5OH và CH3CH2CH2OH.

62. Trong m t bình kín ch a h n h p A g m hiđrocacbon X và Hộ ứ ỗ ợ ồ 2 v i Ni. Nung nóngớ  
bình m t th i gian ta thu đ c m t khí B duy nh t. Đ t cháy B thu đ c 8,8 gamộ ờ ượ ộ ấ ố ượ  
CO2 và 5,4 gam H2O. Bi t Vế A = 3VB. Công th c c a X làứ ủ

A. C3H4. B. C3H8. C. C2H2. D. C2H4.
63. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p A g m Feỗ ợ ồ 2O3, MgO, ZnO b ng 300 ml dungằ  

d ch Hị 2SO4 0,1M (v a đ ). Cô c n c n th n dung d ch thu đ c sau ph n ng thìừ ủ ạ ẩ ậ ị ượ ả ứ  
thu đ c l ng mu i sunfat khan làượ ượ ố

A. 5,51 gam. B. 5,15 gam. C. 5,21 gam. D. 5,69 gam.
64. Có bao nhiêu đ ng phân c u t o có công th c phân t  Cồ ấ ạ ứ ử 4H11N?

A. 8. B. 7. C. 6. D. 5.
65. Đ t cháy hoàn toàn m t hiđrocacbon X b ng m t l ng v a đ  oxi. D n h n h pố ộ ằ ộ ượ ừ ủ ẫ ỗ ợ  

s n ph m cháy qua Hả ẩ 2SO4 đ c thì th  tích khí gi m h n m t n a. X thu c dãyặ ể ả ơ ộ ử ộ  
đ ng đ ngồ ẳ

A. ankin. B. anken. C. ankan. D. ankađien.
66. Phát bi u nào d i đây không đúng?ể ướ

A. S  kh i b ng ho c x p x  kh i l ng c a h t nhân nguyên t  tính raố ố ằ ặ ấ ỉ ố ượ ủ ạ ử  
u (đvC).
B. S  kh i là s  nguyên?ố ố ố
C. S  kh i b ng t ng s  h t proton và n tron.ố ố ằ ổ ố ạ ơ
D. S  kh i kí hi u là A.ố ố ệ

67. Đ  tách khí COể 2 ra kh i h n h p v i HCl và h i n c có th  cho h n h p l n l tỏ ỗ ợ ớ ơ ướ ể ỗ ợ ầ ượ  
đi qua các bình

A. NaOH và H2SO4. B. Na2CO3 và P2O5.
C. H2SO4 và KOH. D. NaHCO3 và P2O5.

68. Cho s  đ  bi n hóa sau:ơ ồ ế



X

A (mïi trøng thèi)  X + D

B Y + Z

E A + G

+H2 +B

+O2, to

+Fe +Y hoÆc Z

+D, Br2

Trong 6 ph n ng trên có bao nhiêu ph n ng oxi hóa - kh ?ả ứ ả ứ ử
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

69. Đ  phân bi t ancol etylic nguyên ch t và ancol etylic có l n n c, ng i ta th ngể ệ ấ ẫ ướ ườ ườ  
dùng thu c th  là ch t nào sau đây?ố ử ấ

A. CuSO4 khan. B. Na kim lo i.ạ C. benzen. D. CuO.
70. CO2 không cháy và không duy trì s  cháy c a nhi u ch t nên đ c dùng đ  d p t tự ủ ề ấ ượ ể ậ ắ  

các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng đ  d p t t đám cháy nào d i đây?ể ậ ắ ướ
A. Đám cháy do xăng, d u.ầ
B. Đám cháy nhà c a, qu n áo.ử ầ
C. Đám cháy do magie ho c nhôm.ặ
D. Đám cháy do khí ga.

71. Anken thích h p đ  đi u ch  3-etylpentanol-3 b ng ph n ng hiđrat hóa làợ ể ề ế ằ ả ứ
A. 3-etylpenten-2. B. 3-etylpenten-1.
C. 3-etylpenten-3. D. 3,3-đimetylpenten-2.

72. Đun nóng 3,57 gam h n h p A g m propylclorua và phenylclorua v i dung d chỗ ợ ồ ớ ị  
NaOH loãng, v a đ , sau đó thêm ti p dung d ch AgNOừ ủ ế ị 3 đ n d  vào h n h p sauế ư ỗ ợ  
ph n ng thu đ c 2,87 gam k t t a. Kh i l ng phenylclorua có trong h n h p Aả ứ ượ ế ủ ố ượ ỗ ợ  
là

A. 2,0 gam. B. 1,57 gam. C. 1,0 gam. 2,57 gam.
73. Cho các m nh đ  d i đây:ệ ề ướ

a) Các halogen (F, Cl, Br, I) có s  oxi hóa t  ố ừ −1 đ n +7.ế
b) Flo là ch t ch  có tính oxi hóa.ấ ỉ
c) F2 đ y đ c Clẩ ượ 2 ra kh i dung d ch mu i NaCl.ỏ ị ố
d) Tính axit c a các h p ch t v i hiđro c a các halogen tăng theo th  t : HF, HCl,ủ ợ ấ ớ ủ ứ ự  

HBr, HI.
Các m nh đ  luôn đúng làệ ề

A. a, b, c. B. b, d. C. b, c. D. a, b, d.
74. Đun nóng m1 gam ancol no, đ n ch c A v i Hơ ứ ớ 2SO4 đ c  nhi t đ  thích h p thuặ ở ệ ộ ợ  

đ c mượ 2 gam ch t h u c  B. T  kh i h i c a B so v i A b ng 1,4375. Hi u su tấ ữ ơ ỉ ố ơ ủ ớ ằ ệ ấ  
c a ph n ng đ t 100%. Công th c phân t  c a A làủ ả ứ ạ ứ ử ủ

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.
75. M t nguyên t  R t o h p ch t khí v i hiđro là RHộ ố ạ ợ ấ ớ 3 trong oxit cao nh t c a R cóấ ủ  

56,34% oxi v  kh i l ng thì R làề ố ượ
A. S. B. P. C. N. D. Cl.

76. Chi u tăng d n tính axit (t  trái qua ph i) c a 3 axit: Cề ầ ừ ả ủ 6H5OH (X), CH3COOH (Y), 
H2CO3 (Z) là

A. X, Y, Z. B. X, Z, Y. C. Z, X, Y. D. Z, Y, X.
77. Có  bao  nhiêu  trieste  c a  glixerol  ch a  đ ng  th i  3  g c  axit  Củ ứ ồ ờ ố 17H35COOH, 

C17H33COOH và C15H31COOH?
A. 5. B. 2. C. 3. D. 1.



78. Cho 24,4 gam h n h p Naỗ ợ 2CO3, K2CO3 tác d ng v a đ  v i dung d ch BaClụ ừ ủ ớ ị 2. Sau 
ph n ng thu đ c 39,4 gam k t t a. L c tách k t t a, cô c n dung d ch thì thuả ứ ượ ế ủ ọ ế ủ ạ ị  
đ c bao nhiêu gam mu i clorua khan?ượ ố

A. 2,66 gam. B. 22,6 gam. C. 26,6 gam. D. 6,26 gam.
79. A là h p ch t h u c  có m ch cacbon không phân nhánh có công th c phân tợ ấ ữ ơ ạ ứ ử 

C6H10O4, cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch NaOH t o ra hai ancol đ n ch c cóụ ớ ị ạ ơ ứ  
s  nguyên t  cacbon g p đôi nhau. Công th c c u t o c a A làố ử ấ ứ ấ ạ ủ

A. CH3COOCH2CH2COOCH3. B. CH3CH2OOCCH2OOCCH3.
C. CH3COOCH2CH2OOCCH3. D. CH3CH2OOCCH2COOCH3.

80. T  kh i h i c a anđehit X so v i Hỉ ố ơ ủ ớ 2 b ng 29. Bi t 2,9 gam X tác d ng v i dungằ ế ụ ớ  
d ch AgNOị 3/NH3 d  thu đ c 10,8 gam Ag. Công th c c u t o c a X làư ượ ứ ấ ạ ủ

A. CH2=CH−CHO. B. CH3−CH2−CHO.
C. OHC−CHO. D. CH2=CH−CH2−CHO.

81. S  phá h y kim lo i ho c h p kim do tác d ng c a môi tr ng xung quanh, đ cự ủ ạ ặ ợ ụ ủ ườ ượ  
g i chung làọ

A. s  ăn mòn kim lo i.ự ạ B. s  ăn mòn hóa h c.ự ọ
C. s  kh  kim lo i.ự ử ạ D. s  ăn mòn đi n hóa.ự ệ

82. Th i r t ch m 2,24 lít (đktc) m t h n h p khí g m CO và Hổ ấ ậ ộ ỗ ợ ồ 2 qua m t ng s  đ ngộ ố ứ ự  
h n h p Alỗ ợ 2O3,  CuO, Fe3O4, Fe2O3 có kh i l ng là 24 gam d  đang đ c đunố ượ ư ượ  
nóng. Sau khi k t thúc ph n ng kh i l ng ch t r n còn l i trong ng s  làế ả ứ ố ượ ấ ắ ạ ố ứ

A. 22,4 gam. B. 11,2 gam. C. 20,8 gam. D. 16,8 gam.
83. Tính ch t nào sau đây không ph i c a CHấ ả ủ 2=C(CH3)−COOH?

A. Tính axit.
B. Tham gia ph n ng c ng h p.ả ứ ộ ợ
C. Tham gia ph n ng tráng g ng.ả ứ ươ
D. Tham gia ph n ng trùng h p.ả ứ ợ

84. Trong 1 c c đ ng 200 ml dung d ch AlClố ự ị 3 2M. Rót vào c c V ml dung d ch NaOH,ố ị  
n ng đ  a M ta thu đ c m t k t t a, đem s y khô và nung đ n kh i l ng khôngồ ộ ượ ộ ế ủ ấ ế ố ượ  
đ ithì đ c 5,1 gam ch t r n. N u V = 200ml thì a có giá tr  nào sau đây?ổ ượ ấ ắ ế ị

A. 2,5M hay 3M. B. 1,5M hay 7,5M.
C. 3,5M hay 0,5M. D. 1,5M hay 2M.

85. Đun nóng 0,1 mol X v i l ng v a đ  dung d ch NaOH thu đ c 13,4 gam mu iớ ượ ừ ủ ị ượ ố  
c a axit h u c  đa ch c B và 9,2 gam ancol đ n ch c C. Cho toàn b  ancol C bayủ ữ ơ ứ ơ ứ ộ  
h i  127ơ ở oC và 600 mmHg s  chi m th  tích 8,32 lít.ẽ ế ể

Công th c phân t  c a ch t X làứ ử ủ ấ
A. CH(COOCH3)3. B. H3C−OOC−CH2−CH2−COO−CH3.
B. C2H5−OOC−COO−C2H5. D. H5C3−OOC−COO−C3H5.

86. Đi n phân m t dung d ch ch a h n h p g m HCl, CuClệ ộ ị ứ ỗ ợ ồ 2, NaCl v i đi n c c tr  cóớ ệ ự ơ  
màng ngăng. K t lu n nào d i đây là không đúng?ế ậ ướ

A. K t thúc đi n phân, pH c a dung d ch tăng so v i ban đ u.ế ệ ủ ị ớ ầ
B. Th  t  các ch t b  đi n phân là CuClứ ự ấ ị ệ 2, HCl, (NaCl và H2O).
C. Quá trình đi n phân NaCl đi kèm v i s  tăng pH c a dung d ch.ệ ớ ự ủ ị
D. Quá trình đi n phân HCl đi kèm v i s  gi m pH c a dung d ch.ệ ớ ự ả ủ ị

87. A có CTPT là C4H6O2 và phù h p v i dãy bi n hóa sau:ợ ớ ế

A 2
o

H

Ni, t

+→  B 2
o

H O

xt, t

−→  C →trïng hîp  cao su Buna.



S  CTCT h p lý có th  có c a A làố ợ ể ủ
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

88. Cho 100 ml dung d ch aminoaxit  A 0,2M tác d ng v a đ  v i 80 ml dung d chị ụ ừ ủ ớ ị  
NaOH 0,25M. M t khác 100 ml dung d ch aminoaxit trên tác d ng v a đ  v i 80 mlặ ị ụ ừ ủ ớ  
dung d ch HCl 0,5M. Bi t A có t  kh i h i so v i Hị ế ỉ ố ơ ớ 2 b ng 52. Công th c phân tằ ứ ử 
c a A làủ

A. (H2N)2C2H3COOH. B. H2NC2H3(COOH)2.
C. (H2N)2C2H2(COOH)2. D. H2NC3H5(COOH)2.

89. Polietilen đ c trùng h p t  etilen. H i 280 gam polietilen đã đ c trùng h p tượ ợ ừ ỏ ượ ợ ừ 
bao nhiêu phân t  etilen?ử

A. 5× 6,02.1023. B. 10× 6,02.1023.
C. 15× 6,02.1023. D. Không xác đ nh đ c.ị ượ

90. Th y  phân  m  gam  tinh  b t,  s n  ph m  thu  đ c  đem  lên  men  đ  s n  xu tủ ộ ả ẩ ượ ể ả ấ  
ancoletylic, toàn b  khí COộ 2 sinh ra cho qua dung d ch Ca(OH)ị 2 d , thu đ c 750ư ượ  
gam k t t a. N u hi u su t m i quá trình là 80% thì giá tr  m làế ủ ế ệ ấ ỗ ị

A. 949,2 gam. B. 945,0 gam. C. 950,5 gam. D. 1000 gam.
91. Cho ph n ng thu n ngh ch:ả ứ ậ ị

N2 + 3H2  +  +  2NH3.
T c đ  ph n ng thay đ i th  nào khi tăng th  tích bình ph n ng lên 2 l n (nhi tố ộ ả ứ ổ ế ể ả ứ ầ ệ  
đ  bình không thay đ i)?ộ ổ

A. Tăng lên 4 l n.ầ B. Gi m xu ng 4 l n.ả ố ầ
C. Tăng lên 16 l n.ầ D. Gi m xu ng 16 l n.ả ố ầ

92. 17,7 gam m t ankyl amin cho tác d ng v i dung d ch FeClộ ụ ớ ị 3 d  thu đ c 10,7 gamư ượ  
k t t a. Công th c c a ankyl amin làế ủ ứ ủ

A. CH5N. B. C4H9NH2. C. C3H9N. D. C2H5NH2.
93. Dung d ch AlClị 3 trong n c b  th y phân n u thêm vào dung d ch các ch t sau đây,ướ ị ủ ế ị ấ  

ch t nào làm tăng c ng quá trình th y phân c a AlClấ ườ ủ ủ 3?
A. NH4Cl. B. Na2CO3.
C. ZnSO4. D. Không có ch t nào c .ấ ả

94. S  d ng gi  thi t sau đ  tr  l i câu h i ử ụ ả ế ể ả ờ ỏ 44 và 45?
Chia 2,29 gam h n h p 3 kim lo i: Zn, Mg, Al thành 2 ph n b ng nhau: Ph n 1 hòaỗ ợ ạ ầ ằ ầ  
tan hoàn toàn trong d ng d ch HCl gi i phóng 1,456 lít Hụ ị ả 2 (đktc) và t o ra m gamạ  
h n h p mu i clorua; Ph n 2 b  oxi hóa hoàn toàn thu đ c mỗ ợ ố ầ ị ượ ′  gam h n h p 3 oxit.ỗ ợ
Kh i l ng m có giá tr  làố ượ ị

A. 4,42 gam. B. 3,355 gam. C. 2,21 gam. D. 5,76 gam.
95. Kh i l ng mố ượ ′  có giá tr  làị

A. 2,185 gam. B. 4,37 gam. C. 3,225 gam. D. 4,15 gam.
96. T  l  s  phân t  HNOỉ ệ ố ử 3 đóng vai trò là ch t oxi hóa và môi tr ng trong ph n ng:ấ ườ ả ứ

FeO + HNO3  →  Fe(NO3)3 + NO + H2O
là bao nhiêu?

A. 1 : 3. B. 1 : 10. C. 1 : 9. D. 1 : 2.
97. Khi đ t cháy đ ng đ ng c a r u đ n ch c ta th y t  l  s  mol COố ồ ẳ ủ ượ ơ ứ ấ ỉ ệ ố 2 và n c tăngướ  

d n theo s  cacbon. R u trên thu c dãy đ ng đ ngầ ố ượ ộ ồ ẳ
A. r u th m.ượ ơ B. r u no.ượ
C. r u không no.ượ D. không xác đ nh đ c.ị ượ



98. Đ  thu đ c 6,72 lít Oể ượ 2 (đktc) c n ph i nhi t phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinhầ ả ệ  
th  KClOể 3.5H2O (khi có MnO2 xúc tác)?

A. 21,25 gam. B. 42,50 gam. C. 63,75 gam. D. 85,0 gam.
99. Trong bình kín dung tích không đ i ch a đ y không khí  25 ổ ứ ầ ở oC và 2 atm. B t tiaậ  

l a đi n đ  ph n ng x y ra.Nử ệ ể ả ứ ả 2 + O2  +  +  2NO.Áp su t p và kh i l ng molấ ố ượ  
phân t  trung bình c a h n h p sau ph n ng  25 ử ủ ỗ ợ ả ứ ở oC là M  s  có giá tr  ẽ ị

A. p = 2 atm, M = 29 g/mol. B. p = 2 atm, M > 29 g/mol.
C. p = 2 atm, M < 29 g/mol. B. p = 1 atm, M = 29 g/mol.

100. S c t  t  2,24 lít SOụ ừ ừ 2 (đktct) vào 100 ml dung d ch NaOH 3M. Các ch t có trongị ấ  
dung d ch sau ph n ng làị ả ứ

A. Na2SO3, NaOH, H2O. B. NaHSO3, H2O.
C. Na2SO3, H2O. D. Na2SO3, NaHSO3, H2O.

ĐÁP ÁN Đ  22:Ề
1. C 6. A 11. C 16. A 21. A 26. B 31. A 36. D 41. D 46. C
2. C 7. B 12. C 17. D 22. A 27. C 32. A 37. C 42. C 47. C
3. D 8. D 13. C 18. A 23. B 28. C 33. C 38. A 43. B 48. B
4. D 9. A 14. A 19. A 24. A 29. D 34. B 39. B 44. D 49. A
5. A 10. A 15. C 20. C 25. D 30. B 35. B 40. A 45. A 50. A

Đ  THI TH  TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009Ề Ử Ể Ạ Ọ Ẳ
Môn thi : HOÁ

50 câu, th i gian: 90 phút.ờ
Cho bi t kh i l ng nguyên t  (theo đvC) c a các nguyên t  :ế ố ượ ử ủ ố
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 
108; Ba = 137.
Đ  S  23Ề Ố
101. Ion HS− có tính ch tấ

A. axit. B. trung tính. C. l ng tính.ưỡ D. baz .ơ
102. Ion Al(H2O)3+ có tính ch tấ

A. axit. B. trung tính. C. l ng tính.ưỡ D. baz .ơ
103. Mu i axit làố

A. mu i có kh  năng ph n ng v i baz .ố ả ả ứ ớ ơ
B. mu i v n còn hiđro trong phân t .ố ẫ ử
C. mu i t o b i baz  y u và axit m nh.ố ạ ở ơ ế ạ
D. mu i v n còn hiđro có kh  năng thay th  b i kim lo i.ố ẫ ả ế ở ạ

104. Hòa tan hoàn toàn 10 gam h n h p hai mu i XCOỗ ợ ố 3 và Y2(CO3)3 b ng dung d chằ ị  
HCl ta thu đ c dung d ch A và 0,672 lít khí bay ra  đktc. Cô c n dung d ch A thìượ ị ở ạ ị  
thu đ c m gam mu i khan. Giá tr  c a m làượ ố ị ủ

A. 1,033 gam. B. 10,33 gam. C. 9,265 gam. D. 92,65 gam.
105. Magie có th  cháy trong khí cacbonđioxit t o ra m t ch t b t X màu đen. Côngể ạ ộ ấ ộ  

th c hóa h c c a X làứ ọ ủ
A. Mg2C. B. MgO. C. Mg(OH)2. D. C (cacbon).

106. Cho 3,78 gam b t Al ph n ng v a đ  v i dung d ch mu i XClộ ả ứ ừ ủ ớ ị ố 3 t o thành dungạ  
d ch Y. Kh i l ng ch t tan trong dung d ch Y gi m 1,06 gam so v i dung d chị ố ượ ấ ị ả ớ ị  
XCl3. Công th c c a mu i XClứ ủ ố 3 là

A. AuCl3. B. CrCl3. C. NiCl3. D. FeCl3.



107. Nung 100 gam h n h p g m Naỗ ợ ồ 2CO3 và NaHCO3 cho đ n khi kh i l ng h nế ố ượ ỗ  
h p không đ i đ c 69 gam ch t r n. Ph n trăm kh i l ng c a m i ch t trongợ ổ ượ ấ ắ ầ ố ượ ủ ỗ ấ  
h n h p l n l t làỗ ợ ầ ượ

A. 74% và 26%. B. 84% và 16%. C. 26% và 74%. D. 16% và 84%.
108. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Caộ ố ướ ứ ứ 2+, b mol Mg2+ và c mol HCO3

−. N uế  
ch  dùng n c vôi trong, nóng d  Ca(OH)ỉ ướ ư 2 pM đ  làm gi m đ  c ng c a c c thìể ả ộ ứ ủ ố  
ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c, đ  c ng trong c c là nh  nh t.ườ ấ ướ ố ộ ứ ố ỏ ấ  
Bi u th c tính V theo a, b, p làể ứ

A. 
a 2b

p

+
. B. 

a b

p

+
. C. 

2a b

p

+
. D. 

a b

2p

+
.

109. Đi n phân nóng ch y hoàn toàn 1,9 gam mu i clorua c a m t kim lo i hóa trệ ả ố ủ ộ ạ ị 
(II) thu đ c 0,48 kim lo i  catot. Kim lo i đã cho làượ ạ ở ạ

A. Zn. B. Mg. C. Ca. D. Ba.
110. Đi n phân hoàn toàn m t lít dung d ch AgNOệ ộ ị 3 v i hai đi n c c tr  thu đ cớ ệ ự ơ ượ  

m t dung d ch có pH = 2. Xem th  tích dung d ch không thay đ i thì l ng bám ộ ị ể ị ổ ượ ở 
catot là

A. 0,216 gam. B. 0,108 gam. C. 0,54 gam. D. 1,08 gam.
111. Nói “các ph n ng nhi t phân đ u là ph n ng oxi hóa - kh ” làả ứ ệ ề ả ứ ử

A. đúng. B. đúng n u ph n ng có thay đ i s  oxi hóa.ế ả ứ ổ ố
C. sai. D. có th  th  đúng.ể ể

112. Trong ph n ng oxi hóa - kh  Hả ứ ử 2O có th  đóng vai trò làể
A. ch t kh .ấ ử B. ch t oxi hóa.ấ C. môi tr ng.ườ D. c  A, B, C.ả

113. H2O2 là ch t có th  cho, có th  nh n đi n t  vì trong đó oxi cóấ ể ể ậ ệ ử
A. m c oxi hóa trung gian.ứ B. m c oxi hóa ứ −1.
C. hóa tr  (II).ị D. hóa tr  (I).ị

114. Trong ph ng trình:ươ
Cu2S + HNO3  →  Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O,

h  s  c a HNOệ ố ủ 3 là
A. 18. B. 22. C. 12. D. 10.

115. Tr n 50 ml dung d ch HCl 0,104M so v i 50 ml dung d ch Agộ ị ớ ị 2SO4 0,125M sẽ 
thu đ c l ng k t t a làượ ượ ế ủ

A. 0,7624 gam. B. 0,7426 gam. C. 0,7175. D. 0,7462.
116. Tr n 50 ml dung d ch BaClộ ị 2 2,08% (d = 1,15 g/ml) v i 75 ml dung d ch Agớ ị 2SO4 

0,05M s  thu đ c l ng k t t a làẽ ượ ượ ế ủ
A. 2,29 gam. B. 2,1577 gam. C. 1,775 gam. D. 1,95 gam.

117. Đ  trung hòa h t 200 ml dung d ch Ba(OH)ể ế ị 2 0,15M và KOH 0,25M thì th  tíchể  
dung d ch HClOị 4 10,05% (d = 1,1 g/ml) c n dùng làầ

A. 100 ml. B. 72 ml. C. 50 ml. D. 25 ml.
118. Cho 4,9 gam h n h p A g m Kỗ ợ ồ 2SO4, Na2SO4 vào 100 ml dung d ch Ba(OH)ị 2 

0,5M đ c 6,99 gam k t t a tr ng. Ph n trăm kh i l ng Kượ ế ủ ắ ầ ố ượ 2SO4 trong A là
A. 71,0204%. B. 69,0124%. C. 35,5102%. D. 28,9796%.

119. Hòa tan a gam M2(CO3)n b ng l ng v a đ  dung d ch Hằ ượ ừ ủ ị 2SO4 10% đ c dungượ  
d ch mu i 15,09%. Công th c mu i làị ố ứ ố

A. FeCO3. B. MgCO3. C. CuCO3. D. CaCO3.
120. S c h t 1,568 lít khí COụ ế 2 (đktc) vào 500 ml dung d ch NaOH 0,16M. Sau thíị  

nghi m đ c dung d ch A. Rót 250 ml dung d ch B g m BaClệ ượ ị ị ồ 2 0,16M và Ba(OH)2 



xM vào dung d ch A đ c 3,94 gam k t t a và dung d ch C. N ng đ  xM c aị ượ ế ủ ị ồ ộ ủ  
Ba(OH)2 b ngằ

A. 0,02M. B. 0,025M. C. 0,03M. D. 0,015M.
121. Kh i l ng h n h p A g m Kố ượ ỗ ợ ồ 2O và BaO (t  l  s  mol 2 : 3) c n dùng đ  trungỉ ệ ố ầ ể  

hòa h t 1,5 lít dung d ch h n h p B g m HCl 0,005M và Hế ị ỗ ợ ồ 2SO4 0,0025M là
A. 0,0489 gam. B. 0,9705 gam. C. 0,7783 gam. D. 0,1604 gam.

122. Đ  đi n li c a m t ch t đi n li ph  thu cộ ệ ủ ộ ấ ệ ụ ộ
A. n ng đ  và nhi t đ .ồ ộ ệ ộ B. b n ch t ch t đi n li.ả ấ ấ ệ
C. b n ch t dung môi.ả ấ D. c  A, B, C.ả

123. Ch t đi n li m nh làấ ệ ạ
A. ch t đi n li 100%.ấ ệ B. ch t đi n li h u nh  hoàn toàn.ấ ệ ầ ư
C. ch t đi n phân.ấ ệ D. ch t không b  th y phân.ấ ị ủ

124. X, Y là hai axit cacboxylic đ n ch c.ơ ứ
Tr n 1,2 gam X v i 5,18 gam Y đ c h n h p Z. Đ  trung hòa h t Z c n 90 mlộ ớ ượ ỗ ợ ể ế ầ  
dung d ch NaOH 1M.ị
Tr n 7,8 gam X v i 1,48 gam Y đ c h n h p Zộ ớ ượ ỗ ợ ′ . Đ  trung hòa h t Zể ế ′  c n 77 mlầ  
dung d ch NaOH 2M.ị
Tìm công th c t ng ng c a X, Y.ứ ươ ứ ủ

A. CH3 COOH và C3H5COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH.
C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. C2H5COOH và C4H9COOH.

125. Đ  pH đ c tr ng choộ ặ ư
A. tính axit c a dung d ch.ủ ị
B. tính axit - baz  c a các ch t.ơ ủ ấ
C. tính axit, tính baz  c a dung d ch.ơ ủ ị
D. n ng đ  ion Hồ ộ 3O+ c a dung d ch.ủ ị

126. Đ t cháy h t m gam m t axit no, đ n ch c, m ch h  đ c (m + 2,8) gam COố ế ộ ơ ứ ạ ở ượ 2 

và (m − 2,4) gam n c. Axit này làướ
A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5 COOH. D. C3H7 COOH.

127. Đ t cháy 7,3 gam m t axit no, m ch h  đ c 0,3 mol COố ộ ạ ở ượ 2 và 0,25 mol H2O đã 
cho công th c phân tứ ử

A. CH3COOH. B. COOH−COOH.
C. C2H5−COOH. D. C4H8(COOH)2.

128. Hóa h i hoàn toàn m t axit h u co A đ c m t th  tích h i b ng th  tích hiđroơ ộ ữ ượ ộ ể ơ ằ ể  
thu đ c khi cũng cho l ng axit nh  trên tác d ng h t v i natri (đo  cùng đi uượ ượ ư ụ ế ớ ở ề  
ki n). M t khác trung hòa 9 gam A c n 100 gam dung d ch NaOH 8%. A làệ ặ ầ ị

A. CH3COOH. B. HOOC−COOH.
C. CH2(COOH)2. D. C3H7COOH.

129. Đ t cháy 14,4 gam ch t h u c  A đ c 28,6 gam COố ấ ữ ơ ượ 2; 4,5 gam H2O và 5,3 gam 
Na2CO3. Bi t phân t  A ch a 2 nguyên t  oxi. A có công th c phân tế ử ứ ử ứ ử

A. C3H5O2Na. B. C4H7O2Na. C. C4H5O2Na. D. C7H5O2Na.
130. D u ăn là h n h p các triglixerit. Có bao nhiêu lo i triglixerit trong m t m uầ ỗ ợ ạ ộ ẫ  

d u ăn mà thành ph n phân t  g m glixerin k t h p v i hai axit Cầ ầ ử ồ ế ợ ớ 17H35COOH và 
C17H34COOH?

A. 6 triglixerit. B. 9 triglixerit. C. 12 triglixerit. D. 18 triglixerit.



131. H p ch t h u c  X ch a m t lo i nhóm ch c, có công th c phân t  Cợ ấ ữ ơ ứ ộ ạ ứ ứ ử 6H10O4. 
Khi th y phân X trong NaOH thu đ c m t mu i và hai r u có s  cacbon g p đôiủ ượ ộ ố ượ ố ấ  
nhau. X có c u t oấ ạ

A. HOOCCH2CH2CH2CH2COOH. B. CH3OOCCH2COOC2H5.
C. HOOCCH2CH2CH2COOCH3. D. C2H5COOCH2CH2COOH.

132. Th y phân hoàn toàn 4,4 gam este đ n ch c E b ng 22,75 ml dung d ch NaOHủ ơ ứ ằ ị  
10% (d = 1,1 g/ml). Bi t l ng NaOH này d  25% so v i lý thuy t. E làế ượ ư ớ ế

A. este ch a no.ư B. C4H8O2. C. C5H8O2. D. C4H6O2.
133. X là m t aminoaxit no ch  ch a m t nhóm ộ ỉ ứ ộ −NH2 và m t nhóm ộ −COOH. Cho 0,89 

gam X tác d ng v i HCl v a đ  t o ra 1,255 gam mu i. Công th c c u t o c a Xụ ớ ừ ủ ạ ố ứ ấ ạ ủ  
là

A. H2N−CH2−COOH. B. CH3−CH(NH2)−COOH.
C. CH3−CH(NH2)−CH2−COOH. D. C3H7−CH(NH2)−COOH.

134. X là m t ộ α-aminoaxit no ch  ch a m t nhóm ỉ ứ ộ −NH2 và m t nhóm ộ −COOH. Cho 
15,1 gam X tác d ng v i HCl d  thu đ c 18,75 gam mu i. Công th c c u t o c aụ ớ ư ượ ố ứ ấ ạ ủ  
X là

A. H2N−CH2−COOH. B. CH3CH(NH2)−CH2−COOH.
C. C3H7−CH(NH2)−COOH. D. C6H5−CH(NH2)−COOH.

135. Dùng lòng tr ng tr ng gà đ  làm trong môi tr ng (aga, n c đ ng), ta đãắ ứ ể ườ ướ ườ  
ng d ng tính ch t nào sau đây?ứ ụ ấ

A. Tính baz  c a protit.ơ ủ
B. Tính axit c a protit.ủ
C. Tính l ng tính c a protit.ưỡ ủ
D. Tính đông t   nhi t đ  cao và đông t  không thu n ngh ch c a abumin.ụ ở ệ ộ ụ ậ ị ủ

136. Tìm đ nh nghĩa đúng v  nhóm ch c?ị ề ứ
A. Là các h p ch t h u c  có nh ng tính ch t hóa h c nh t đ nh.ợ ấ ữ ơ ữ ấ ọ ấ ị
B. Là các nhóm −OH, −COOH, −CHO.
C. Là nhóm các nguyên t  gây ra các ph n ng hóa h c đ c tr ng cho m tử ả ứ ọ ặ ư ộ  
h p ch t h u c .ợ ấ ữ ơ
D. Là nhóm các ch t h u c  quy t đ nh tính ch t đ c tr ng cho h p ch t đó.ấ ữ ơ ế ị ấ ặ ư ợ ấ

137. R u etylic có nhi t đ  sôi cao h n h n so v i các anđehit và d n xu t halogenượ ệ ộ ơ ẳ ớ ẫ ấ  
có kh i l ng phân t   x p x  v i nó vìố ượ ử ấ ỉ ớ

A. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic cho ph n ng v i natri.ợ ấ ỉ ượ ả ứ ớ
B. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic t o đ c liên k t hiđro v iợ ấ ỉ ượ ạ ượ ế ớ  
n c.ướ
C. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic có kh  năng lo i n c t oợ ấ ỉ ượ ả ạ ướ ạ  
olefin.
D. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic có liên k t hiđro liên phânợ ấ ỉ ượ ế  
t .ử

138. Đ t cháy hoàn toàn 1 mol r u no, m ch h  A c n 2,5 mol khí oxi. A làố ượ ạ ở ầ
A. CH3OH. B. C2H4(OH)2. C. C2H5OH. D. C3H7OH.

139. Benzen không ph n ng v i Brả ứ ớ 2 trong dung d ch nh ng phenol l i làm m t màuị ư ạ ấ  
dung d ch brom nhanh chóng vìị

A. phenol có tính axit.
B. tính axit c a phenol y u h n c  axit cacbonic.ủ ế ơ ả



C. do nh h ng c a nhóm OH, các v  trí ortho và para trong phenol giàuả ưở ủ ị  
đi n tích âm, t o đi u ki n d  dàng cho tác nhân Brệ ạ ề ệ ễ + t n công.ấ
D. phenol không ph i là m t dung môi h u c  t t h n nh  benzen.ả ộ ữ ơ ố ơ ư

140. S  dĩ anilin có tính baz  y u h n NHở ơ ế ơ 3 là do
A. nhóm NH2 còn m t c p electron ch a liên k t.ộ ặ ư ế
B. phân t  kh i c a anilin l n h n so v i NHử ố ủ ớ ơ ớ 3.
C. nhóm NH2 có tác d ng đ y electron v  phía vòng benzen làm gi m m tụ ẩ ề ả ậ  
đ  electron c a N.ộ ủ
D. g c phenyl có nh h ng làm gi m m t đ  electron c a nguyên t  N.ố ả ưở ả ậ ộ ủ ử

141. Ch n câu sai trong s  các câu sau đây?ọ ố
A. Etylamin d  tan trong n c do có liên k t hiđro.ễ ướ ế
B. Tính ch t hóa h c c a etylamin là ph n ng t o mu i v i baz  m nh.ấ ọ ủ ả ứ ạ ố ớ ơ ạ
C. Etylamin tan trong n c t o dung d ch có kh  năng sinh ra k t t a v iướ ạ ị ả ế ủ ớ  
dung d ch FeClị 3.
D. Etylamin có tính baz  do nguyên t  nit  còn c p electron ch a liên k tơ ử ơ ặ ứ ế  
có kh  năng nh n proton.ả ậ

142. Công th c c a amin ch a 15,05% kh i l ng nit  làứ ủ ứ ố ượ ơ
A. C2H5NH2. B. (CH3)2NH. C. C6H5NH2. D. (CH3)3N.

143. Cho 20 gam h n h p g m 3 amin no, đ n ch c, đ ng đ ng k  ti p nhau tácỗ ợ ồ ơ ứ ồ ẳ ế ế  
d ng v a đ  v i dung d ch HCl 1M r i cô c n dung d ch thì thu đ c 31,68 gamụ ừ ủ ớ ị ồ ạ ị ượ  
h n h p mu i. Th  tích dung d ch HCl đã dùng làỗ ợ ố ể ị

A. 100 ml. B. 50 ml. C. 200 ml. D. 320 ml.
144. Cho 20 gam h n h p g m 3 amin no, đ n ch c, đ ng đ ng k  ti p nhau tácỗ ợ ồ ơ ứ ồ ẳ ế ế  

d ng v a đ  v i dung d ch HCl 1M r i cô c n dung d ch thì thu đ c 31,68 gamụ ừ ủ ớ ị ồ ạ ị ượ  
h n h p mu i. N u tr n 3 amin trên theo t  l  mol (và th  t  phân t  kh i tăngỗ ợ ố ế ộ ỉ ệ ứ ự ử ố  
d n) = 1 : 10 : 5 thì công th c phân t  c a 3 amin đó làầ ứ ử ủ

A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2. B. C2H7N, C3H9N, C4H11N.
C. C3H9N, C4H11N, C5H14N. D. C3H7N, C4H9N, C5H11N.

145. Đ t cháy hoàn toàn 6,2 gam m t amin no, đ n ch c ph i dùng h t 10,08 lít khíố ộ ơ ứ ả ế  
oxi (đktc). Công th c c a amin đó làứ ủ

A. C2H5NH2. B. CH3NH2. C. C4H9NH2. D. C3H7NH2.
146. Đi u nào sau đây luôn đúng?ề

A. Công th c t ng quát c a m t anđehit no m ch h  b t kỳ là Cứ ổ ủ ộ ạ ở ấ nH2n+2−2kOk (k 
là s  nhóm ố −CHO).
B. M t anđehit đ n ch c, m ch h  b t kỳ cháy cho s  mol Hộ ơ ứ ạ ở ấ ố 2O nh  h n sỏ ơ ố 
mol CO2 ph i là anđehit no.ả
C. B t c  anđehit đ n ch c nào khi tác d ng v i l ng d  dung d ch AgNOấ ứ ơ ứ ụ ớ ượ ư ị 3/
NH3 cũng đ u t o ra s  mol Ag g p đôi s  mol anđehit đã dùng.ề ạ ố ấ ố
D. Ch  có anđehit  no có 2 nhóm ch c cacbonyl  tác  d ng v i  dung d chỉ ứ ụ ớ ị  
AgNO3 trong NH3 d  m i t o ra s  mol Ag g p 4 l n s  mol anđehit đãư ớ ạ ố ấ ầ ố  
dùng.

147. Đ t cháy a mol anđehit A t o ra 2a mol COố ạ 2. M t khác a mol A tác d ng v iặ ụ ớ  
l ng d  dung d ch AgNOượ ư ị 3/NH3 t o ra 4a mol Ag. A làạ

A. anđehit ch a no.ư B. HCHO.
C. CHO−CHO. D. CH2=CH−CHO.



148. Công th c đ n gi n nh t c a anđehit A ch a no, m ch h  ch a m t liên k t baứ ơ ả ấ ủ ư ạ ở ứ ộ ế  
trong phân t  là Cử 2HO. A có công th c phân t  làứ ử

A. C2HO. B. C6H3O3. C. C8H4O4. D. C4H2O2.
149. Trung hòa a mol axit h u c  A c n 2a mol NaOH. Đ t cháy h t a mol axit Aữ ơ ầ ố ế  

đ c 2a mol COượ 2. A là
A. axit no đ n ch c.ơ ứ B. CH3COOH.
C. HOOC−COOH. D. COOH−CH2−COOH.

150. Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam m t axit h u c  đ n ch c b ng dung d ch NaOHộ ữ ơ ơ ứ ằ ị  
v a đ  r i cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 2,46 gam mu i khan. Axit nói trênừ ủ ồ ạ ị ả ứ ượ ố  
là

A. HCOOH. B. CH3COOH.
C. CH2=CH−COOH. D. C2H5COOH.

ĐÁP ÁN Đ  23:Ề
1. C 6. D 11. B 16. D 21. B 26. B 31. B 36. C 41. B 46. A
2. A 7. D 12. D 17. A 22. B 27. D 32. B 37. B 42. C 47. C
3. D 8. B 13. B 18. A 23. B 28. B 33. B 38. B 43. D 48. D
4. B 9. B 14. B 19. C 24. B 29. D 34. D 39. C 44. B 49. C
5. D 10. D 15. D 20. A 25. C 30. A 35. D 40. D 45. B 50. B

Đ  THI TH  TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009Ề Ử Ể Ạ Ọ Ẳ
Môn thi : HOÁ

50 câu, th i gian: 90 phút.ờ
Cho bi t kh i l ng nguyên t  (theo đvC) c a các nguyên t  :ế ố ượ ử ủ ố
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 
108; Ba = 137.
Đ  S  24Ề Ố
151. K t lu n nào bi u th  đúng v  kích th c c a nguyên t  và ion?ế ậ ể ị ề ướ ủ ử

A. Na < Na+, F > F−. B. Na < Na+, F < F−.
C. Na > Na+, F > F−. D. Na > Na+, F < F−.

152. Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung d ch NaOH 1M, sau ph n ng hoàn toàn thuị ả ứ  
đ c dung d ch X. Cho t  t  dung d ch HCl 0,5M vào dung d ch X thu đ c k tượ ị ừ ừ ị ị ượ ế  
t a. Đ  thu đ c l ng k t t a l n nh t c n th  tích dung d ch HCl 0,5M làủ ể ượ ượ ế ủ ớ ấ ầ ể ị

A. 110 ml. B. 90 ml. C. 70 ml. D. 80 ml.
153. M i ch t và ion trong dãy nào sau v a có tính kh , v a có tính oxi hoá?ỗ ấ ừ ử ừ

A. SO2, S, Fe3+. B. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4.
C. SO2, Fe2+, S, Cl2. D. SO2, S, Fe2+, F2.

154. Kim lo i nhôm b  oxi hoá trong dung d ch ki m (dung d ch NaOH). Trong quáạ ị ị ề ị  
trình đó ch t oxi hoá làấ

A. Al. B. H2O. C. NaOH. D. H2O và NaOH.
155. M i phân t  và ion trong dãy nào sau v a có tính axit, v a có tính baz ?ỗ ử ừ ừ ơ

A. HSO4
−, ZnO, Al2O3, HCO3

−, H2O, CaO.
B. NH4

+, HCO3
−, CH3COO−.

C. ZnO, Al2O3, HCO3
−, H2O.

D. HCO3
−, Al2O3, Al3

+, BaO.



156. Dung d ch Y ch a Caị ứ 2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl− 0,4 mol, HCO3
− y mol. Khi cô 

c n dung d ch Y ta thu đ c mu i khan có kh i l ng làạ ị ượ ố ố ượ
A. 37,4 gam. B. 49,8 gam. C. 25,4 gam. D. 30,5 gam.

157. M i ch t trong dãy nào sau ch  ph n ng v i dung d ch axit sunfuric đ c, nóngỗ ấ ỉ ả ứ ớ ị ặ  
mà không ph n ng v i dung d ch axit sunfuric loãng?ả ứ ớ ị

A. Al, Fe, FeS2, CuO. B. Cu, S.
C. Al, Fe, FeS2, Cu. D. S, BaCl2.

158. Cho s  đ  ph n ng:ơ ồ ả ứ
X 2H O→  dd X HCl→  Y NaOH→  Khí X 3HNO→  Z 

ot→  T + H2O,
trong đó X là

A. NH3. B. CO2. C. SO2. D. NO2.
159. Cho 8 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung d ch h n h p HCl 2M vàị ỗ ợ  

H2SO4 0,75M thu đ c khí Hượ 2 và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đ c l ngị ạ ị ượ ượ  
mu i khan làố

A. 22,2 gam. B. 25,95 gam.
C. 22,2 gam ≤  m ≤  25,95 gam. D. 22,2gam ≤  m ≤  27,2gam.

160. Cho 1,04 gam h n h p 2 kim lo i tan hoàn toàn trong Hỗ ợ ạ 2SO4 loãng d  th y cóư ấ  
0,672 lít khí thoát ra  đi u ki n tiêu chu n. Kh i l ng h n h p mu i sunfat khanở ề ệ ẩ ố ượ ỗ ợ ố  
thu đ c làượ

A. 3,92 gam. B. 1,68 gam. C. 0,46 gam. D. 2,08 gam.
161. Đ  làm s ch mu i ăn có l n t p ch t CaClể ạ ố ẫ ạ ấ 2, MgCl2, BaCl2 c n dùng 2 hoá ch t làầ ấ

A. dd Na2CO3, dd HCl. B. dd NaOH, dd H2SO4.
C. dd Na2SO4, dd HCl. D. dd AgNO3, dd NaOH.

162. Đ  phân bi t 3 dung d ch NaOH, HCl, Hể ệ ị 2SO4 ch  c n dùng m t thu c th  làỉ ầ ộ ố ử
A. Na2CO3. B. Al. C. BaCO3. D. quỳ tím.

163. M t dung d ch h n h p ch a a mol NaAlOộ ị ỗ ợ ứ 2 và a mol NaOH tác d ng v i m tụ ớ ộ  
dung d ch ch a b mol HCl. Đi u ki n đ  thu đ c k t t a sau ph n ng làị ứ ề ệ ể ượ ế ủ ả ứ

A. a = b. B. a = 2b. C. b = 5a. D. a < b < 5a.
164. Cho 11,1 gam h n h p hai mu i sunfít trung hoà c a 2 kim lo i ki m  hai chuỗ ợ ố ủ ạ ề ở  

kì liên ti p tan hoàn toàn trong dung d ch HCl d  thu đ c 2,24 lít khí SOế ị ư ượ 2 (đktc). 
Hai kim lo i đó làạ

A. Li, Na. B. Na, K. C. K, Cs. D. Na, Cs.
165. Khi ph n ng v i Feả ứ ớ 2

+ trong môi tr ng axit, lí do nào sau đây khi n MnOườ ế 4
− m tấ  

màu?
A. MnO4

− t o ph c v i Feạ ứ ớ 2
+.

B. MnO4
− b  kh  cho t i Mnị ử ớ 2

+ không màu.
C. MnO4

- b  oxi hoá.ị
D. MnO4

− không màu trong dung d ch axit.ị
166. Cho m t gam b t s t ti p xúc v i oxi m t th i gian thu đ c 1,24 gam h n h pộ ộ ắ ế ớ ộ ờ ượ ỗ ợ  

Fe2O3 và Fe d . L ng Fe d  làư ượ ư
A. 0,036 gam. B. 0,44 gam. C. 0,87 gam. D. 1,62 gam.

167. Đ  kh  hoàn toàn 6,4 gam m t oxít kim lo i c n 0,12 mol khí H2. M t khác l yể ử ộ ạ ầ ặ ấ  
l ng kim lo i t o thành cho tan hoàn toàn trong dung d ch Hượ ạ ạ ị 2SO4 loãng thì thu 
đ c 0,08 mol Hượ 2. Công th c oxit kim lo i đó làứ ạ

A. CuO. B. Al2O3. C. Fe3O4. D. Fe2O3.



168. Đ t cháy hoàn toàn 8,8 gam FeS và 12 gam FeSố 2 thu đ c khí. Cho khí này s cượ ụ  
vào V ml dung d ch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) đ c mu i trung hòa. Giá tr  t i thi uị ượ ố ị ố ể  
c a V làủ

A. 50 ml. B. 75 ml. C. 100 ml. D. 120 ml.
169. Dung d ch X ch a NaOH 0,2M và Ca(OH)ị ứ 2 0,1M. S c 7,84 lít khí COụ 2 (đktc) 

vào 1 lít dung d ch X thì kh i l ng k t t a thu đ c làị ố ượ ế ủ ượ
A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 0 gam.

170. Cho các ph n ng:ả ứ
C6H5NH3Cl + (CH3)2NH  →  (CH3)2NH2Cl + C6H5NH2 (I)
(CH3)2NH2Cl + NH3  →  NH4Cl + (CH3)2NH (II)

Trong đó ph n ng t  x y ra làả ứ ự ả
A. (I). B. (II). C. (I), (II). D. không có.

171. Cho a mol Cu kim lo i tan hoàn toàn trong 120 ml dung d ch X g m HNOạ ị ồ 3 1M 
và H2SO4 0,5M (loãng) thu đ c V lít khí NO duy nh t (đktc). Tính V?ượ ấ

A. 14,933a lít. B. 12,32a lít. C. 18,02a lít. D. k t qu  khác.ế ả
172. Hoà tan h t m gam h n h p g m FeO, Feế ỗ ợ ồ 2O3 và Fe3O4 b ng HNOằ 3 đ c, nóngặ  

thu đ c 4,48 lít khí NOượ 2 (đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 145,2 gamạ ị ả ứ ượ  
mu i khan. Giá tr  c a m làố ị ủ

A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.
173. S  đ ng phân có công th c phân t  Cố ồ ứ ử 4H10O là

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
174. Hai anken có công th c phân t  Cứ ử 3H6 và C4H8 khi ph n ng v i HBr thu đ c 3ả ứ ớ ượ  

s n ph m, v y 2 anken đó làả ẩ ậ
A. xiclopropan và but-1-en. B. propen và but-1-en.
C. propen và but-2-en. D. propen và metyl propen.

175. Đun nóng m t r u X v i Hộ ượ ớ 2SO4 đ c làm xúc tác  nhi t đ  thích h p thuặ ở ệ ộ ợ  
đ c m t olefin duy nh t. Công th c t ng quát c a X là (v i n > 0, nguyên)ượ ộ ấ ứ ổ ủ ớ

A. CnH2n+1OH. B. ROH. C. CnH2n+1CH2OH. D. CnH2n+2O.
176. Đun nóng h n h p etanol và propanol-2 v i axit oxalic có xúc tác Hỗ ợ ớ 2SO4 đ mậ  

đ c có th  thu đ c t i đa bao nhiêu este h u c  đa ch c?ặ ể ượ ố ữ ơ ứ
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

177. Khi đ t cháy m t r u đ n ch c (X) thu đ c COố ộ ượ ơ ứ ượ 2 và h i n c theo t  l  thơ ướ ỉ ệ ể 
tích 

2 2CO H OV : V 4 : 5.=  Công th c phân t  c a X làứ ử ủ
A. C4H10O2. B. C3H6O. C. C4H10O. D. C5H12O.

178. Công th c đ n gi n nh t c a anđehit no, m ch h  X là Cứ ơ ả ấ ủ ạ ở 2H3O. X có công th cứ  
phân t  làử

A. C2H3O. B. C4H6O2. C. C8H12O4. D. C12H18O6.
179. Cho s  đ  ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

Propilen 
o

2Cl , 500 C+→  X NaOH+→  Y 
oCuO, t+→  propenal.

Tên g i c a Y làọ ủ
A. propanol. B. propenol. C. axeton. D. axit propionic.

180. Trong ph n ng este hoá gi a r u và axit h u c , y u t  không làm cân b ngả ứ ữ ượ ữ ơ ế ố ằ  
c a ph n ng este hoá chuy n d ch theo chi u thu n làủ ả ứ ể ị ề ậ

A. cho r u d  hay axit d .ượ ư ư B. dùng ch t hút n c đ  tách n c.ấ ướ ể ướ
C. ch ng c t ngay đ  tách este ra.ư ấ ể D. s  d ng axit m nh làm xúc tác.ử ụ ạ



181. Cho ch t Y (Cấ 4H6O2) tác d ng v i dung d ch NaOH thu đ c 2 s n ph m đ uụ ớ ị ượ ả ẩ ề  
có kh  năng ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o c a Y làả ả ứ ươ ứ ấ ạ ủ

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH2CH=CH2.
C. HCOOCH=CHCH3. D. HCOOC(CH3)=CH2.

182. Đ t cháy h p ch t h u c  X thu đ c COố ợ ấ ữ ơ ượ 2 và H2O. Kh i l ng phân t  c a Xố ượ ử ủ  
là 74 đvC. X tác d ng đ c v i Na, dung d ch NaOH, dung d ch AgNOụ ượ ớ ị ị 3/NH3. Công 
th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C4H10O. B. C3H6O2. C. C2H2O3. D. C6H6.
183. Cho s  đ  bi n hoá (gi  s  các ph n ng đ u hoàn toàn):ơ ồ ế ả ử ả ứ ề

Triolein 
oNaOH , t+→®  X HCl+→  X1 

o
2H , Ni, t+→  X2.

Tên c a Xủ 2 là
A. axit oleic. B. axit panmitic. C. axit stearic. D. axit linoleic.

184. Cho ph n ng:ả ứ
CH2CH2Br

Br

+  NaOH    (lo∙ng)
H2O

to
Y  +  NaBr

Công th c c u t o c a Y là:ứ ấ ạ ủ
CH2CH2OH

Br

A.

CH2CH2Br

OH

B.

CH2CH2OH

OH

C.

CH2CH2OH

ONa

D.

185. 1 mol aminoaxit Y tác d ng v a đ  v i 1 mol HCl. 0,5 mol Y tác d ng v a đụ ừ ủ ớ ụ ừ ủ 
v i 1 mol NaOH. Phân t  kh i c a Y là 147 đvC. Công th c phân t  c a Y làớ ử ố ủ ứ ử ủ

A. C5H9NO4. B. C4H7N2O4. C. C5H7NO4. D. C7H10O4N2.
186. Tính ch t đ c tr ng c a saccaroz  làấ ặ ư ủ ơ

1. tham gia ph n ng hiđro hoá;ả ứ
2. ch t r n k t tinh, không màu;ấ ắ ế
3. khi thu  phân t o ra glucoz  và fructoz ;ỷ ạ ơ ơ
4. tham gia ph n ng tráng g ng;ả ứ ươ
5. ph n ng v i đ ng (II) hiđroxit.ả ứ ớ ồ
Nh ng tính ch t nào đúng?ữ ấ

A. 3, 4, 5. B. 1, 2, 3, 5. C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 3, 5.
187. Fructoz  không ph n ng v i ch t nào sau đây?ơ ả ứ ớ ấ

A. Dung d ch Brị 2.
B. H2 / Ni, to.
C. Cu(OH)2 trong dung d ch NaOH.ị
D. Dung d ch AgNOị 3 trong NH3.



188. Khi clo hoá PVC thu đ c m t lo i t  clorin ch a 66,6% clo theo kh i l ng.ượ ộ ạ ơ ứ ố ượ  
S  m t xích trung bình c a PVC tác d ng v i m t phân t  clo làố ắ ủ ụ ớ ộ ử

A. 1, 5. B. 3. C. 2. D. 2,5.
189. Ch n ph n ng sai?ọ ả ứ

A. Phenol + dung d ch brom  ị →  Axit picric + axit bromhiđric.
B. R u benzylic + đ ng (II) oxit  ượ ồ ot→  Anđehit benzoic + đ ng + n c.ồ ướ

C. Propanol-2 + đ ng (II) oxit ồ ot→  Axeton + đ ng + n c.ồ ướ
D. Etilen glycol + đ ng (II) hiđroxit  ồ →  Dung d ch màu xanh th m + n c.ị ẫ ướ

190. Đ t cháy hoàn toàn 2,6 gam h n h p (X) g m 2 anđehit no, m ch h  có cùng số ỗ ợ ồ ạ ở ố 
nguyên t  cácbon trong phân t  thu đ c 0,12 mol COử ử ượ 2 và 0,1 mol H2O. Công th cứ  
phân t  c a 2 anđehit làử ủ

A. C4H8O, C4H6O2. B. C3H6O, C3H4O2.
C. C5H10O, C5H8O2. D. C4H6O2, C4H4O3.

191. Đ  nh n bi t 3 l  m t nhãn: phenol, stiren, r u benzylic, ng i ta dùng m tể ậ ế ọ ấ ượ ườ ộ  
thu c th  duy nh t làố ử ấ

A. natri. B. n c brom.ướ C. dd NaOH. D. Ca(OH)2.
192. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m hai anđehit no, đ n ch c, m ch hố ỗ ợ ồ ơ ứ ạ ở 

đ c 0,4 mol COượ 2. M t khác hiđro hoá hoàn toàn cùng l ng h n h p X  trên c nặ ượ ỗ ợ ở ầ  
0,2 mol H2 thu đ c h n h p hai r u. Đ t cháy hoàn toàn l ng h n h p hai r uượ ỗ ợ ượ ố ượ ỗ ợ ượ  
trên thì s  mol Hố 2O thu đ c làượ

A. 0,4 mol. B. 0,6 mol. C. 0,8 mol. D. 0,3 mol.
193. Đ t cháy hoàn toàn h n h p g m 1 ankan và 1 anken. Cho s n ph m cháy l nố ỗ ợ ồ ả ẩ ầ  

l t đi qua bình 1 đ ng Pượ ự 2O5 d  và bình 2 đ ng KOH r n, d , sau thí nghi m th yư ự ắ ư ệ ấ  
kh i l ng bình 1 tăng 4,14 gam bình 2 tăng 6,16 gam. S  mol ankan có trong h nố ượ ố ỗ  
h p làợ

A. 0,06 mol. B. 0,09 mol. C. 0,03 mol. D. 0,045 mol.
194. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p 2 r u đ ng đ ng liên ti p thu đ c 0,66ố ỗ ợ ượ ồ ẳ ế ượ  

gam CO2 và 0,45 gam H2O. N u ti n hành oxi hóa m gam h n h p r u trên b ngế ế ỗ ợ ượ ằ  
CuO, s n ph m t o thành cho tác d ng v i AgNOả ẩ ạ ụ ớ 3 / NH3 d  s  thu đ c l ng k tư ẽ ượ ượ ế  
t a Ag làủ

A. 10,8 gam. B. 3,24 gam. C. 2,16 gam. D. 1,62 gam.
195. K t lu n nào sau đây không đúng?ế ậ

A. Các thi t b  máy móc b ng kim lo i ti p xúc v i h i n c  nhi t đế ị ằ ạ ế ớ ơ ướ ở ệ ộ 
cao có kh  năng b  ăn mòn hoá h c.ả ị ọ
B. Áp t m k m vào m n tàu thu  làm b ng thép (ph n ngâm d i n c)ấ ẽ ạ ỷ ằ ầ ướ ướ  
thì v  tàu thu  đ c b o v .ỏ ỷ ượ ả ệ
C. Đ  đ  v t b ng thép ra ngoài không khí m thì đ  v t đó b  ăn mòn đi nể ồ ậ ằ ẩ ồ ậ ị ệ  
hoá.
D. Đ  h p làm b ng s t tây (s t tráng thi c) b  xây xát, đ  trong không khíồ ộ ằ ắ ắ ế ị ể  

m b  ăn mòn đi n hoá thì thi c s  b  ăn mòn tr c.ẩ ị ệ ế ẽ ị ướ
196. Đ  làm s ch COể ạ 2 b  l n t p khí HCl và h i n c thì cho h n h p l n l t điị ẫ ạ ơ ướ ỗ ợ ầ ượ  

qua các bình đ ng (l ng d )ự ượ ư
A. dd NaOH và dd H2SO4. B. dd Na2CO3 và P2O5.
C. dd H2SO4 và dd KOH. D. dd NaHCO3 và P2O5.



197. Đ  kh  hoàn toàn 3,04 gam h n h p Y (g m FeO, Feể ử ỗ ợ ồ 3O4, Fe2O3) thì c n 0,05ầ  
mol H2. M t khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam h n h p Y trong dung d ch Hặ ỗ ợ ị 2SO4 đ cặ  
thì thu đ c th  tích khí SOượ ể 2 (s n ph m kh  duy nh t)  đi u ki n tiêu chu n làả ẩ ử ấ ở ề ệ ẩ

A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.
198. Đ t cháy hoàn toàn 5,8 gam m t axit cacboxylic m ch th ng thu đ c 0,2 molố ộ ạ ẳ ượ  

CO2 và 0,1mol H2O. Công th c phân t  c a axit đó làứ ử ủ
A. C2H4O2. B. C3H4O4. C. C4H4O4. D. C6H6O6.

199. M i ankan có công th c trong dãy sau s  t n t i m t đ ng phân tác d ng v iỗ ứ ẽ ồ ạ ộ ồ ụ ớ  
clo theo t  l  1 : 1 t o ra monocloroankan duy nh t?ỉ ệ ạ ấ

A. C2H6; C3H8; C4H10; C6H14. B. C2H6; C5H12; C8H18.
C. C3H8; C6H14; C4H10. D. C2H6; C5H12; C6H14.

200. Cho s  đ  chuy n hoá sau:ơ ồ ể
C2H4 2Br→  X1 NaOH+→  X2 CuO→  X3 2Cu(OH) 2NaOH+→  X4

    HOOC−COOH 2 4H SO+←  
X3, X4 l n l t làầ ượ

A. OHC−CH2OH, NaOOC−CH2OH.
B. OHC−CHO, CuC2O4.
C. OHC−CHO, NaOOC−COONa.
D. HOCH2−CH2OH, OHC−CHO.

ĐÁP ÁN Đ  24:Ề
1. D 6. A 11. A 16. B 21. A 26. B 31. C 36. D 41. B 46. D
2. D 7. B 12. C 17. D 22. B 27. C 32. C 37. A 42. B 47. A
3. C 8. A 13. D 18. B 23. C 28. B 33. C 38. C 43. B 48. C
4. B 9. B 14. A 19. B 24. C 29. B 34. A 39. A 44. B 49. B
5. C 10. A 15. B 20. A 25. C 30. D 35. A 40. B 45. D 50. C

Đ  THI TH  TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009Ề Ử Ể Ạ Ọ Ẳ
Môn thi : HOÁ

50 câu, th i gian: 90 phút.ờ
Cho bi t kh i l ng nguyên t  (theo đvC) c a các nguyên t  :ế ố ượ ử ủ ố
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 
108; Ba = 137.
Đ  S  25Ề Ố
201. M t nguyên t  X có t ng s  h t proton, n tron và electron là 155 h t trong đóộ ử ổ ố ạ ơ ạ  

s  h t mang đi n nhi u h n s  h t không mang đi n là 33. Nguyên t  đó có số ạ ệ ề ơ ố ạ ệ ử ố 
proton, n tron t ng ng làơ ươ ứ

A. 47 và 61. B. 35 và 45. C. 26 và 30. D. 20 và 20.
202. Nguyên t  X có phân l p ngoài cùng trong c u hình eletron là 4sử ớ ấ 1. Đi n tích h tệ ạ  

nhân c a nguyên t  X làủ ử
A. 19. B. 24. C. 29. D. A, B, C đ u đúng.ề

203. Hòa tan h n h p X g m Al và Fe vào dung d ch HNOỗ ợ ồ ị 3 d  sau ph n ng hoànư ả ứ  
toàn thu đ c dung d ch A và 4,44 gam h n h p khí Y có th  tích 2,688 lít (  đktc)ượ ị ỗ ợ ể ở  



g m hai khí không màu, trong đó có m t khí t  hóa nâu ngoài không khí. S  molồ ộ ự ố  
h n h p X làỗ ợ

A. 0,32 mol. B. 0,22 mol. C. 0,45 mol. D. 0,12 mol.
204. Trong các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 nh ng ch t có kh  năng tác d ng v i Hữ ấ ả ụ ớ 2SO4 

đ c nóng có khí SOặ 2 bay ra là
A. ch  có FeO và Feỉ 3O4. B. ch  có Feỉ 3O4.
C. ch  có FeO.ỉ D. ch  có FeO và Feỉ 2O3.

205. Th  tích dung d ch KOH 0,001M c n l y đ  pha vào n c đ  đ c 1,5 lít dungể ị ầ ấ ể ướ ể ượ  
d ch có pH = 9 làị

A. 30 ml. B. 25 ml. C. 20 ml. D. 15 ml.
206. Dung d ch A ch a các ion SOị ứ 4

2−; 0,2 mol Ca2+; 0,1 mol NH4
+ và 0,2 mol NO3

−. 
T ng kh i l ng các mu i khan có trong dung d ch A làổ ố ượ ố ị

A. 36,2 gam. B. 36,6 gam. C. 36,3 gam. D. 36,4 gam.
207. Dung d ch n c clo có tính t y màu, sát trùng là doị ướ ẩ

A. clo tác d ng v i n c t o ra HClO có tính oxi hóa m nh.ụ ớ ướ ạ ạ
B. clo có tính oxi hóa m nh.ạ
C. clo tác d ng v i n c t o ra HCl có tính axit m nh.ụ ớ ướ ạ ạ
D. liên k t gi a 2 nguyên t  clo trong phân t  là liên k t y u.ế ữ ử ử ế ế

208. Khi oxi hóa 11,2 lít NH3 (  đktc) đ  đi u ch  HNOở ể ề ế 3 v i hi u su t c a c  quáớ ệ ấ ủ ả  
trình là 80% thì thu đ c kh i l ng dung d ch HNOượ ố ượ ị 3 6,3% là

A. 300 gam. B. 500 gam. C. 250 gam. D. 400 gam.
209. M t thanh Zn đang tác d ng v i dung d ch HCl, n u cho thêm vài gi t dungộ ụ ớ ị ế ọ  

d ch CuSOị 4 vào thì
A. l ng b t khí Hượ ọ 2 bay ra v i t c đ  không đ i.ớ ố ộ ổ
B. l ng b t khí Hượ ọ 2 bay ra ch m h n.ậ ơ
C. b t khí Họ 2 ng ng bay ra.ừ
D. l ng b t khí Hượ ọ 2 bay ra nhanh h n.ơ

210. Tính oxi hóa c a các ion kim lo i: Feủ ạ 3+, Fe2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ bi n đ i theoế ổ  
quy lu t nào sau đây?ậ

A. Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+.
B. Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mg2+.
C. Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+ > Fe3+ > Fe2+.
D. Fe3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2 > Mg2+.

211. Cho a gam Na hòa tan h t vào 86,8 gam dung d ch có ch a 13,35 gam AlClế ị ứ 3, sau 
ph n ng hoàn toàn thu đ c m gam dung d ch X và 3,36 lít khí Hả ứ ượ ị 2 (  0ở oC, 2atm). 
Hãy ch n câu tr  l i đúng trong các câu sau:ọ ả ờ

A. m = 100,6 gam và dung d ch X có 3 ch t tan.ị ấ
B. m = 100,6 gam và dung d ch X có 2 ch t tan.ị ấ
C. m = 100 gam và dung d ch X có 3 ch t tan.ị ấ
D. m = 100 gam và dung d ch X có 2 ch t tan.ị ấ

212. N c  t  nhiên  th ng  có  l n  l ng  nh  các  mu i  Ca(NOướ ự ườ ẫ ượ ỏ ố 3)2,  Mg(NO3)2, 
Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có th  dùng m t hóa ch t nào sau đây đ  lo i h t cácể ộ ấ ể ạ ế  
cation trong m u n c trên?ẫ ướ

A. NaOH. B. K2SO4. C. NaHCO3. D. Na2CO3.
213. S  ph ng trình hóa h c t i thi u c n dùng đ  đi u ch  K kim lo i t  dungố ươ ọ ố ể ầ ể ề ế ạ ừ  

d ch Kị 2CO3 là



A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
214. Nung 8,4 gam Fe trong không khí  sau ph n ng thu đ c m gam ch t r n Xả ứ ượ ấ ắ  

g m Fe, Feồ 2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan h t m gam X vào dung d ch HNOế ị 3 d  thu đ cư ượ  
2,24 lít khí NO2 (  đktc) là s n ph m kh  duy nh t. Giá tr  c a m làở ả ẩ ử ấ ị ủ

A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.
215. Nguyên li u ch  y u đ c dùng đ  s n xu t Al trong công nghi p làệ ủ ế ượ ể ả ấ ệ

A. qu ng đolomitặ B. qu ng mahetit.ặ
C. đ t sét.ấ D. qu ng boxit.ặ

216. Cho 200 ml dung d ch AlClị 3 0,5M tác d ng v i 500 ml dung d ch NaOH 1Mụ ớ ị  
đ c dung d ch X. Trong dung d ch X ch a các ch t tanượ ị ị ứ ấ

A. NaAlO2, NaCl, NaOH. B. NaAlO2, AlCl3.
C. NaAlO2, NaCl. D. AlCl3, AlCl3.

217. Hòa tan h t 5,6 gam Fe b ng m t l ng v a đ  dung d ch HNOế ằ ộ ượ ừ ủ ị 3 đ c nóng thuặ  
đ c V lít NOượ 2 là s n ph m kh  duy nh t (t i đktc). V nh n giá tr  nh  nh t làả ẩ ử ấ ạ ậ ị ỏ ấ

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.
218. Fe(NO3)2 là s n ph m c a ph n ngả ẩ ủ ả ứ

A. FeO + dd HNO3. B. dd FeSO4 + dd Ba(NO3)2.
C. Ag + dd Fe(NO3)3. D. A ho c B đ u đúng.ặ ề

219. Dung d ch A ch a 0,01 mol Fe(NOị ứ 3)3 và 0,13 mol HCl có kh  năng hòa tan t iả ố  
đa bao nhiêu gam Cu kim lo i? (bi t NO là s n ph m kh  duy nh t)ạ ế ả ẩ ử ấ

A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.
220. Khi cho C6H14 tác d ng v i clo (chi u sáng) t o ra t i đa 5 s n ph m đ ng phânụ ớ ế ạ ố ả ẩ ồ  

ch a m t nguyên t  clo. Tên g i c a Cứ ộ ử ọ ủ 6H14 là
A. 2,3-đimetylbutan. B. 2-metylpentan.
C. n-hexan. D. 3-metylpentan.

221. Có bao nhiêu đ ng phân ankin có công th c phân t  Cồ ứ ử 5H8?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

222. Cho 3,548 lít h i h n h p X (  0ơ ỗ ợ ở oC, 1,25 atm) g m 2 anken là đ ng đ ng liênồ ồ ẳ  
ti p vào dung d ch n c brom d  th y kh i l ng bình đ ng dung d ch brom tăngế ị ướ ư ấ ố ượ ự ị  
10,5 gam. Công th c phân t  c a 2 anken làứ ử ủ

A. C3H6 và C4H8. B. C2H4 và C3H6.
C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

223. Isopren có th  t o ra bao nhiêu g c hiđrocacbon hóa tr  m t?ể ạ ố ị ộ
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

224. Cho hiđrocacbon X có công th c phân t  Cứ ử 7H8. Cho 4,6 gam X tác d ng v iụ ớ  
l ng d  AgNOượ ư 3 trong dung d ch NHị 3 thu đ c 15,3 gam k t t a. X có t i đa baoượ ế ủ ố  
nhiêu công th c c u t o?ứ ấ ạ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
225. Đ  linh đ ng c a nguyên t  hiđro trong nhóm OH c a các ch t: Hộ ộ ủ ử ủ ấ 2O, C2H5OH, 

C6H5OH bi n đ i theo quy lu t nào sau đây?ế ổ ậ
A. H2O > C2H5OH > C6H5OH. B. C2H5OH > H2O > C6H5OH.
C. C6H5OH > H2O > C2H5OH. D. C2H5OH > C6H5OH > H2O.

226. Cho 15,2 gam h n h p g m glixerin và ancol đ n ch c X vào Na d  thu đ cỗ ợ ồ ơ ứ ư ượ  
4,48 lít H2 (đktc). L ng Hượ 2 do X sinh ra b ng 1/3 l ng Hằ ượ 2 do glixerin sinh ra. X có 
công th c làứ

A. C3H7OH. B. C2H5OH. C. C3H5OH. D. C4H9OH.



227. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m 2 r u k  ti p nhau trong dãy đ ngố ỗ ợ ồ ượ ế ế ồ  
đ ng thu đ c 6,72 lít COẳ ượ 2 (  đktc) và 7,65 gam Hở 2O. M t khác n u cho m gam Xặ ế  
tác d ng h t v i Na thì thu đ c 2,8 lít Hụ ế ớ ượ 2 (  đktc). Công th c c a 2 r u làở ứ ủ ượ

A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.
C. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. D. C3H6(OH)2 và C4H8(OH)2.

228. R u X có công th c phân t  là Cượ ứ ử 5H12O. Đun X v i Hớ 2SO4 đ c  170ặ ở oC không 
thu đ c anken. Tên g i c a X làượ ọ ủ

A. pentanol. B. pentanol-2.
C. 2,2-đimetylpropanol-1. D. 2-metylbutanol-2.

229. H p ch t h u c  X tác d ng v i AgNOợ ấ ữ ơ ụ ớ 3 trong NH3 d  thu đ c s n ph m Y.ư ượ ả ẩ  
Cho Y tác d ng v i dung d ch Hụ ớ ị 2SO4 loãng ho c dung d ch NaOH đ u thu đ c khíặ ị ề ượ  
vô c . X là ch t nào trong các ch t sau đây?ơ ấ ấ

A. HCHO. B. HCOOH.
C. HCOONH4. D. A, B, C đ u đúng.ề

230. Cho 2,32 gam m t anđehit tham gia ph n ng tráng g ng hoàn toàn v i dungộ ả ứ ươ ớ  
d ch AgNOị 3 (trong NH3) d  thu đ c 17,28 gam Ag. V y th  tích khí Hư ượ ậ ể 2 (  đktct)ở  
t i đa c n dùng đ  ph n ng h t v i 2,9 gam X làố ầ ể ả ứ ế ớ

A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.
231. T  khí thiên nhiên, các ch t vô c  và đi u ki n c n thi t đ  đi u ch  nh aừ ấ ơ ề ệ ầ ế ể ề ế ự  

phenolfomanđehit c n dùng t i thi u bao nhiêu ph ng trình ph n ng?ầ ố ể ươ ả ứ
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

232. Công th c phân t  Cứ ử 9H8O2 có bao nhiêu đ ng phân axit là d n xu t c a benzen,ồ ẫ ấ ủ  
làm m t màu dung d ch n c brom (k  c  đ ng phân hình h c)?ấ ị ướ ể ả ồ ọ

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
233. Đ t cháy hoàn toàn m gam m t axit no, m ch h , hai l n axit X thu đ c 6,72ố ộ ạ ở ầ ượ  

lít CO2 (  đktc) và 4,5 gam Hở 2O. Công th c c a X làứ ủ
A. C2H4(COOH)2. B. C4H8(COOH)2.
C. C3H6(COOH)2. D. C5H10(COOH)2.

234. M t este X m ch h  t o b i ancol no đ n ch c và axit không no (có m t n iộ ạ ở ạ ở ơ ứ ộ ố  
đôi C=C) đ n ch c. Đ t cháy a mol X thu đ c 6,72 lít khí COơ ứ ố ượ 2 (  đktc) và 4,05ở  
gam n c. Giá tr  c a a làướ ị ủ

A. 0,025 mol. B. 0,05 mol. C. 0,06 mol. D. 0,075 mol.
235. Th y phân este Củ 4H6O2 trong môi tr ng axit thu đ c m t h n h p g m cácườ ượ ộ ỗ ợ ồ  

s n ph m đ u có kh  năng ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o c a este làả ẩ ề ả ả ứ ươ ứ ấ ạ ủ
A. HCOOCH=CH−CH3. B. HCOOCH2CH=CH2.
C. CH3COOCH=CH2. D. c  A, B, C đ u đúng.ả ề

236. D u th c v t làầ ự ậ
A. h n h p các hiđrocacbon  tr ng thái r n.ỗ ợ ở ạ ắ
B. h n h p các hiđrocacbon  tr ng thái l ng.ỗ ợ ở ạ ỏ
C. este 3 l n este c a r u glixerin v i axit béo ch  y u là axit béo không no.ầ ủ ượ ớ ủ ế
D. este 3 l n este c a r u glixerin v i axit béo ch  y u là axit béo no.ầ ủ ượ ớ ủ ế

237. Xà phòng hóa 10 gam este X công th c phân t  là Cứ ử 5H8O2 b ng 75 ml dung d chằ ị  
NaOH 2M. Cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 11,4 gam ch t r n khan. Tên g iạ ị ả ứ ượ ấ ắ ọ  
c a X làủ

A. etylacrylat. B. vinylpropyonat.
C. metylmetacrylat. D. alylaxetat.



238. S  đ ng phân m ch h  có công th c phân t  Cố ồ ạ ở ứ ử 2H4O2 là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

239. Cho 100 ml dung d ch aminoaxit X n ng đ  0,3M ph n ng v a đ  v i 48 mlị ồ ộ ả ứ ừ ủ ớ  
dung d ch NaOH 1,25M, sau đó cô c n thì thu đ c 5,31 gam mu i khan. X có côngị ạ ượ ố  
th c nào sau đây?ứ

A. H2N−CH(COOH)2. B. H2N−C2H4−COOH.
C. (H2N)2CH−COOH. D. H2N−C2H3(COOH)2.

240. Cho các h p ch t: 1. Cợ ấ 6H5NH2; 2. C2H5NH2; 3. (C6H5)2NH; 4. (C2H5)2NH; 5. NH3. 
Tính baz  c a chúng bi n đ i theo quy lu t nào sau đây?ơ ủ ế ổ ậ

A. 1 > 3 > 5 > 4 > 2. B. 2 > 1 > 5 > 3 > 4.
C. 4 > 2 > 5 > 1 > 3. D. 5 > 2 > 4 > 1 > 3.

241. Cho các ch t l ng: axit axetic, axit acrylic, etylaxetat, vinylpropionat, alylfomiatấ ỏ  
đ ng trong các l  khác nhau. Dùng các hóa ch t nào sau đây đ  nh n bi t đ c t tự ọ ấ ể ậ ế ượ ấ  
c  các ch t trên?ả ấ

A. dd AgNO3/NH3; dd Br2.
B. dd AgNO3/NH3; quỳ tím, dd Br2.
C. dd AgNO3/NH3; quỳ tím; Cu(OH)2.
D. quỳ tím; Cu(OH)2.

242. Lên men 22,5 gam glucoz  làm r u etylic, hi u qu  quá trình lên men là 80%.ơ ượ ệ ả  
Kh i l ng r u thu đ c làố ượ ượ ượ

A. 4,6 gam. B. 9,2 gam. C. 2,3 gam. D. 6,9 gam.
243. Da nhân t o (PVC) đ c đi u ch  t  khí thiên nhiên theo s  đ :ạ ượ ề ế ừ ơ ồ

CH4 → C2H2 → CH2=CH−Cl → [−CH2−CHCl−]n.
N u hi u su t c a toàn b  quá trình đi u ch  là 20%, mu n đi u ch  đ c 1 t nế ệ ấ ủ ộ ề ế ố ề ế ượ ấ  
PVC thì th  tích khí thiên nhiên (ch a 80% metan)  đi u ki n tiêu chu n c n dùngể ứ ở ề ệ ẩ ầ  
là

A. 4375 m3. B. 4450 m3. C. 4480 m3. D. 6875 m3.
244. V  t u th y làm b ng thép, đ  b o v  t u kh i b  ăn mòn khi đi trên bi nỏ ầ ủ ằ ể ả ệ ầ ỏ ị ể  

ng i ta g n vào đáy t u kim lo i nào sau đây?ườ ắ ầ ạ
A. Mg. B. Sn. C. Pb. D. Cu.

245. H p ch t h u c  X có công th c phân t  là Cợ ấ ữ ơ ứ ử 4H7O2Cl khi th y phân trong môiủ  
tr ng ki m đ c các s n ph m, trong đó có 2 h p ch t có kh  năng tham giaườ ề ượ ả ẩ ợ ấ ả  
ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o đúng c a X làả ứ ươ ứ ấ ạ ủ

A. HCOO−CH2−CHCl−CH3. B. C2H5COO−CH2Cl.
C. CH3COO−CHCl−CH3. D. HCOO−CHCl−CH2CH3.

246. Cho 1 mol KOH vào dung d ch ch a m gam HNOị ứ 3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Đ  thuể  
đ c 7,8 gam k t t a thì giá tr  c a m làượ ế ủ ị ủ

A. 18,9 gam. B. 44,1 gam. C. 19,8 gam. D. A ho c B đ u đúng.ặ ề
247. Cho 12,8 gam dung d ch r u glixerin trong n c có n ng đ  71,875% tác d ngị ượ ướ ồ ộ ụ  

h t v i m t l ng d  Na thu đ c V lít khí Hế ớ ộ ượ ư ượ 2 (  đktc). Giá tr  c a V làở ị ủ
A. 5,6 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 11,2 lít.

248. Dãy các ch t nào sau đây đ u có kh  năng tham gia ph n ng tráng g ng (t oấ ề ả ả ứ ươ ạ  
k t t a Ag)?ế ủ

A. axetilen, anđehit axetic, metylfomiat.
B. metanal, etanal, axit axetic.
C. metanal, etanal, axit foocmic, metylfomiat.



D. axetilen, axit axetic, axit foocmic.
249. Đ  kh  hoàn toàn 13,2 gam h n h p g m Fe, FeO, Feể ử ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 thì c n v a đầ ừ ủ 

4,48 lít CO (  đktc). Kh i l ng c a Fe thu đ c làở ố ượ ủ ượ
A. 8,4 gam. B. 10 gam. C. 11,2 gam. D. 11,6 gam.

250. Có 5 ch t l ng đ ng trong 5 l  m t nhãn: 1. benzen, 2. axit axetic, 3. axit acrylic, 4.ấ ỏ ự ọ ấ  
r u etylic, glixerin. N u ch  dùng các hóa ch t sau đây: quỳ tím, n c brom, Cu(OH)ượ ế ỉ ấ ướ 2 

 đi u ki n th ng thì có th  nh n bi t đ c nh ng ch t nào?ở ề ệ ườ ể ậ ế ượ ữ ấ
A. T t c .ấ ả B. 3, 4, 5. C. 1, 3, 4. D. 2, 3 5.

ĐÁP ÁN Đ  25:Ề
1. A 6. B 11. C 16. A 21. B 26. A 31. C 36. C 41. B 46. D
2. D 7. A 12. D 17. C 22. A 27. C 32. B 37. A 42. B 47. A
3. B 8. D 13. B 18. B 23. C 28. C 33. B 38. C 43. C 48. C
4. A 9. D 14. A 19. C 24. B 29. D 34. D 39. D 44. A 49. B
5. D 10. B 15. D 20. B 25. C 30. C 35. A 40. C 45. D 50. A


